
UBND HUYỆN TUẦN GIÁO 

VĂN PHÒNG 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

THEO DÕI NỘI DUNG CÔNG VIỆC CỦA UBND, CHỦ TỊCH UBND HUYỆN GIAO CHO CÁC ĐƠN VỊ  

Theo đơn vị xử lý: Ngày giao từ ngày 01/09/2021 đến ngày 30/09/2021  

Có tổng số 259 công việc đã được giao: 

STT Số/Ký hiệu VBCĐ Ngày giao 
Nội dung công 

việc 

Tiến độ 

thực 

hiện 

Hạn 

còn 

lại 

(ngày) 

Đơn vị 

thực hiện 
Thời hạn 

Ngày hoàn 

thành 

Người chỉ 

đạo 

Người phụ 

trách 

Chuyên 

viên theo 

dõi 

1 
1470/UBND-VP 

ngày 08/09/2021 
08/09/2021 

V/v báo cáo tình 

hình thực hiện 

nhiệm vụ 9 tháng 

đầu năm 2021 

(V/v báo cáo tình 

hình thực hiện 

nhiệm vụ 9 tháng 

đầu năm 2021) 

Đã thực 

hiện  

(Đúng 

hạn) 

 Phòng Dân 

Tộc 
10/09/2021 09/09/2021 

Vũ Văn 

Đức 
 

Trương 

Kiên 

Cương 

2 
1470/UBND-VP 

ngày 08/09/2021 
08/09/2021 

V/v báo cáo tình 

hình thực hiện 

nhiệm vụ 9 tháng 

đầu năm 2021 

(V/v báo cáo tình 

hình thực hiện 

nhiệm vụ 9 tháng 

đầu năm 2021) 

Đã thực 

hiện  

(Đúng 

hạn) 

 Phòng Dân 

Tộc 
10/09/2021 09/09/2021 

Vũ Văn 

Đức 
 

Trương 

Kiên 

Cương 

3 
1557/UBND-VP 

ngày 14/09/2021 
14/09/2021 

Chấm điểm đánh 

giá việc giải quyết 

thủ tục hành chính 

Quý III năm 2021  

(Chấm điểm đánh 

giá việc giải quyết 

thủ tục hành chính 

Đã thực 

hiện  

(Đúng 

hạn) 

 Phòng Dân 

Tộc 
20/09/2021 17/09/2021   Lê Hồng 

Nhung 

BIỂU 2 



STT Số/Ký hiệu VBCĐ Ngày giao 
Nội dung công 

việc 

Tiến độ 

thực 

hiện 

Hạn 

còn 

lại 

(ngày) 

Đơn vị 

thực hiện 
Thời hạn 

Ngày hoàn 

thành 

Người chỉ 

đạo 

Người phụ 

trách 

Chuyên 

viên theo 

dõi 

Quý III năm 2021 

) 

4 
1587/UBND-VP 

ngày 15/09/2021 
15/09/2021 

Yêu cầu báo cáo 

đúng tiến độ 

(V/v tham gia ý 

kiến Dự thảo nghị 

định ban hành Quy 

chế làm việc của 

Chính phủ (Hỏa 

tốc) ) 

Đã thực 

hiện  

(Đúng 

hạn) 

 Phòng Dân 

Tộc 
16/09/2021 15/09/2021 

Vũ Văn 

Đức 

Nguyễn 

Văn Bách 

Trương 

Kiên 

Cương 

5 
1557/UBND-VP 

ngày 14/09/2021 
14/09/2021 

Chấm điểm đánh 

giá việc giải quyết 

thủ tục hành chính 

Quý III năm 2021  

(Chấm điểm đánh 

giá việc giải quyết 

thủ tục hành chính 

Quý III năm 2021 

) 

Đã thực 

hiện  

(Đúng 

hạn) 

 Phòng Dân 

Tộc 
20/12/2021 20/09/2021   Lê Hồng 

Nhung 

6 
1484/UBND-VP 

ngày 21/09/2021 
21/09/2021 

tham mưu xử lý 

đơn của bà Vừ Thị 

Mò (vợ ông Sùng 

A Súa), ông Sùng 

A Sử cư trú tại bản 

Hua Mức II; ông: 

Vàng Vả Làng, cư 

trú tại bản Hua 

Mức I, xã Pú Xi 

(tham mưu xử lý 

đơn của bà Vừ Thị 

Mò (vợ ông Sùng 

A Súa), ông Sùng 

Đã thực 

hiện 
 Phòng Dân 

Tộc 
  Vũ Văn 

Đức 

Nguyễn 

Văn Bách 

Tòng Thị 

Thảo 



STT Số/Ký hiệu VBCĐ Ngày giao 
Nội dung công 

việc 

Tiến độ 

thực 

hiện 

Hạn 

còn 

lại 

(ngày) 

Đơn vị 

thực hiện 
Thời hạn 

Ngày hoàn 

thành 

Người chỉ 

đạo 

Người phụ 

trách 

Chuyên 

viên theo 

dõi 

A Sử cư trú tại bản 

Hua Mức II; ông: 

Vàng Vả Làng, cư 

trú tại bản Hua 

Mức I, xã Pú Xi) 

7 
3161/UBND-KT 

ngày 24/09/2021 
24/09/2021 

Về việc báo cáo 

kết quả 5 năm thực 

hiện Nghị quyết số 

52/NQ-CP về phát 

triển nguồn nhân 

lực DTTS trên địa 

bàn tỉnh. 

(Về việc báo cáo 

kết quả 5 năm thực 

hiện Nghị quyết số 

52/NQ-CP về phát 

triển nguồn nhân 

lực DTTS trên địa 

bàn tỉnh.) 

Đã thực 

hiện  

(Đúng 

hạn) 

 Phòng Dân 

Tộc 
09/10/2021 04/10/2021    

8 
463/BDT-DTTT 

ngày 27/09/2021 
27/09/2021 

v/v báo cáo tình 

hình thi hành pháp 

luật về công tác 

thực hiện chính 

sách đối với người 

có uy tín trong 

đồng bào DTTS 

(v/v báo cáo tình 

hình thi hành pháp 

luật về công tác 

thực hiện chính 

sách đối với người 

Chưa 

thực 

hiện  

(trong 

hạn) 

(9) 
Phòng Dân 

Tộc 
14/10/2021  

Phạm Thị 

Tuyên 

Nguyễn 

Văn Bách 
Lê Thị Nụ 



STT Số/Ký hiệu VBCĐ Ngày giao 
Nội dung công 

việc 

Tiến độ 

thực 

hiện 

Hạn 

còn 

lại 

(ngày) 

Đơn vị 

thực hiện 
Thời hạn 

Ngày hoàn 

thành 

Người chỉ 

đạo 

Người phụ 

trách 

Chuyên 

viên theo 

dõi 

có uy tín trong 

đồng bào DTTS) 

9 

2843//UBND-

KGVX ngày 

06/09/2021 

06/09/2021 

Yêu cầu báo cáo 

đúng tiến độ 

(Triển khai NĐ 

81/2021/NĐ-CP 

ngày 27/8/2021 

của CP (Phòng 

GD&ĐT nghiên 

cứu tham mưu)) 

Chưa 

thực 

hiện 

 
Phòng 

Giáo dục - 

Đào Tạo 

  Mùa Va Hồ 
Nguyễn 

Văn Bách 

Trần Trung 

Kiên 

10 

2922//UBND-

KGVX ngày 

08/09/2021 

08/09/2021 

Yêu cầu báo cáo 

đúng tiến độ 

(Rà soát, xử lý liên 

quan đầu tư mua 

sắm trang thiết bị 

giáo dục (Phòng 

GD&ĐT chù trì 

phối hợp với các 

đơn vị liên quan 

tham mưu BC)) 

Chưa 

thực 

hiện 

 
Phòng 

Giáo dục - 

Đào Tạo 

  Vũ Văn 

Đức 

Nguyễn 

Văn Bách 

Trần Trung 

Kiên 

11 
1470/UBND-VP 

ngày 08/09/2021 
08/09/2021 

V/v báo cáo tình 

hình thực hiện 

nhiệm vụ 9 tháng 

đầu năm 2021 

(V/v báo cáo tình 

hình thực hiện 

nhiệm vụ 9 tháng 

đầu năm 2021) 

Đã thực 

hiện  

(Đúng 

hạn) 

 
Phòng 

Giáo dục - 

Đào Tạo 

10/09/2021 09/09/2021 
Vũ Văn 

Đức 
 

Trương 

Kiên 

Cương 

12 
1470/UBND-VP 

ngày 08/09/2021 
08/09/2021 

V/v báo cáo tình 

hình thực hiện 

nhiệm vụ 9 tháng 

Đã thực 

hiện  
 

Phòng 

Giáo dục - 

Đào Tạo 

10/09/2021 09/09/2021 
Vũ Văn 

Đức 
 

Trương 

Kiên 

Cương 



STT Số/Ký hiệu VBCĐ Ngày giao 
Nội dung công 

việc 

Tiến độ 

thực 

hiện 

Hạn 

còn 

lại 

(ngày) 

Đơn vị 

thực hiện 
Thời hạn 

Ngày hoàn 

thành 

Người chỉ 

đạo 

Người phụ 

trách 

Chuyên 

viên theo 

dõi 

đầu năm 2021 

(V/v báo cáo tình 

hình thực hiện 

nhiệm vụ 9 tháng 

đầu năm 2021) 

(Đúng 

hạn) 

13 
1557/UBND-VP 

ngày 14/09/2021 
14/09/2021 

Chấm điểm đánh 

giá việc giải quyết 

thủ tục hành chính 

Quý III năm 2021  

(Chấm điểm đánh 

giá việc giải quyết 

thủ tục hành chính 

Quý III năm 2021 

) 

Đã thực 

hiện  

(Đúng 

hạn) 

 
Phòng 

Giáo dục - 

Đào Tạo 

20/09/2021 18/09/2021   Lê Hồng 

Nhung 

14 
1587/UBND-VP 

ngày 15/09/2021 
15/09/2021 

Yêu cầu báo cáo 

đúng tiến độ 

(V/v tham gia ý 

kiến Dự thảo nghị 

định ban hành Quy 

chế làm việc của 

Chính phủ (Hỏa 

tốc) ) 

Đã thực 

hiện  

(Đúng 

hạn) 

 
Phòng 

Giáo dục - 

Đào Tạo 

16/09/2021 16/09/2021 
Vũ Văn 

Đức 

Nguyễn 

Văn Bách 

Trương 

Kiên 

Cương 

15 
1557/UBND-VP 

ngày 14/09/2021 
14/09/2021 

Chấm điểm đánh 

giá việc giải quyết 

thủ tục hành chính 

Quý III năm 2021  

(Chấm điểm đánh 

giá việc giải quyết 

thủ tục hành chính 

Quý III năm 2021 

) 

Chưa 

thực 

hiện  

(trong 

hạn) 

(76) 

Phòng 

Giáo dục - 

Đào Tạo 

20/12/2021    Lê Hồng 

Nhung 



STT Số/Ký hiệu VBCĐ Ngày giao 
Nội dung công 

việc 

Tiến độ 

thực 

hiện 

Hạn 

còn 

lại 

(ngày) 

Đơn vị 

thực hiện 
Thời hạn 

Ngày hoàn 

thành 

Người chỉ 

đạo 

Người phụ 

trách 

Chuyên 

viên theo 

dõi 

16 

2184/SGDĐT-

TCCB ngày 

22/09/2021 

22/09/2021 

V/v Đề nghị góp ý 

Dự thảo Đề án 

phát triển đội ngũ 

nhà giáo và CBQL 

giáo dục giai đoạn 

2021-2025, định 

hướng đến năm 

2030. 

(V/v Đề nghị góp 

ý Dự thảo Đề án 

phát triển đội ngũ 

nhà giáo và CBQL 

giáo dục giai đoạn 

2021-2025, định 

hướng đến năm 

2030.) 

Đã thực 

hiện  

(Đúng 

hạn) 

 
Phòng 

Giáo dục - 

Đào Tạo 

26/09/2021 23/09/2021 Mùa Va Hồ 
Nguyễn 

Văn Bách 

Trần Trung 

Kiên 

17 

2235//SGDĐT-

KHTC ngày 

30/09/2021 

30/09/2021 

Yêu cầu báo cáo 

đúng tiến độ 

(Đề nghị tham gia 

ý kiến dự thảo Tờ 

trình của UBND 

tỉnh và dự thảo 

Nghị quyết của 

HĐND Quy định 

mức học phí đối 

với các cơ sở giáo 

dục công lập trên 

địa bàn tỉnh Điện 

Biên) 

Chưa 

thực 

hiện  

(trong 

hạn) 

(0) 

Phòng 

Giáo dục - 

Đào Tạo 

05/10/2021  Mùa Va Hồ 
Nguyễn 

Văn Bách 

Trần Trung 

Kiên 

18 

1772//SXD-

KTXDTH ngày 

06/09/2021 

06/09/2021 

Yêu cầu báo cáo 

đúng tiến độ 

(tham gia góp ý 

Đã thực 

hiện  
 

Phòng 

Kinh Tế - 

Hạ Tầng 

09/09/2021 10/09/2021 
Vũ Văn 

Đức 

Nguyễn 

Văn Bách 

Trần Trung 

Kiên 



STT Số/Ký hiệu VBCĐ Ngày giao 
Nội dung công 

việc 

Tiến độ 

thực 

hiện 

Hạn 

còn 

lại 

(ngày) 

Đơn vị 

thực hiện 
Thời hạn 

Ngày hoàn 

thành 

Người chỉ 

đạo 

Người phụ 

trách 

Chuyên 

viên theo 

dõi 

Kế hoạch triển 

khai chương trình 

phát triển vật liệu 

xây dựng giai đoạn 

2021-2030) 

(Quá 

hạn) 

19 
2882//UBND-TH 

ngày 06/09/2021 
06/09/2021 

Yêu cầu báo cáo 

đúng tiến độ 

(công bố danh mục 

văn bản quy phạm 

pháp luật về giao 

thông vận tải hết 

hiệu lực thi hành 6 

tháng đầu năm 

2021 (Phòng 

KTHT chủ trì phối 

hợp với phòng Tư 

pháp tham mưu)) 

Chưa 

thực 

hiện 

 
Phòng 

Kinh Tế - 

Hạ Tầng 

  Vũ Văn 

Đức 

Nguyễn 

Văn Bách 

Trần Trung 

Kiên 

20 
2889/UBND-KT 

ngày 06/09/2021 
06/09/2021 

Phòng KT-HT 

nghiên cứu, phối 

hợp với điện lực 

Tuần Giáo tham 

mưu 

(V/v tiếp nhận tài 

sản các công trình 

lưới điện trên địa 

bàn tỉnh theo 

Quyết định số 

41/2017/QĐ-TTg.) 

Đã thực 

hiện  

(Đúng 

hạn) 

 
Phòng 

Kinh Tế - 

Hạ Tầng 

15/09/2021 15/09/2021 
Vũ Văn 

Đức 

Nguyễn 

Văn Bách 

Trương 

Kiên 

Cương 

21 
1250//SCT-QLCN 

ngày 06/09/2021 
06/09/2021 

Yêu cầu báo cáo 

đúng tiến độ 

(Đề nghị tham gia 

ý kiến thẩm định 

Đã thực 

hiện  

(Đúng 

hạn) 

 
Phòng 

Kinh Tế - 

Hạ Tầng 

09/09/2021 09/09/2021 
Phạm Thị 

Tuyên 

Nguyễn 

Văn Bách 

Trần Trung 

Kiên 



STT Số/Ký hiệu VBCĐ Ngày giao 
Nội dung công 

việc 

Tiến độ 

thực 

hiện 

Hạn 

còn 

lại 

(ngày) 

Đơn vị 

thực hiện 
Thời hạn 

Ngày hoàn 

thành 

Người chỉ 

đạo 

Người phụ 

trách 

Chuyên 

viên theo 

dõi 

đề án đăng ký kế 

hoạch khuyến 

công năm 2022 

(Phòng KTHT 

nghiên cứu tham 

mưu)) 

22 

2927//UBND-

KTN ngày 

08/09/2021 

08/09/2021 

Yêu cầu báo cáo 

đúng tiến độ 

(Vv thực hiện các 

giải pháp bình ổn 

thị trường phân 

bón trên địa bàn 

tỉnh (Giao Phòng 

Kinh tế - Hạ tầng 

chủ trì phối hợp 

các cơ quan, đơn 

vị liên quan nghiên 

cứu tham mưu)) 

Đã thực 

hiện  

(Đúng 

hạn) 

 
Phòng 

Kinh Tế - 

Hạ Tầng 

15/09/2021 15/09/2021 
Phạm Thị 

Tuyên 

Nguyễn 

Văn Bách 

Trần Trung 

Kiên 

23 
1820//SXD-VP 

ngày 13/09/2021 
13/09/2021 

Yêu cầu báo cáo 

đúng tiến độ 

(xin ý kiến tham 

gia xây dựng Dự 

thảo Quyết định 

phê duyệt quy 

trình nội bộ trong 

giải quyết thủ tục 

hành chính.) 

Đã thực 

hiện  

(Quá 

hạn) 

 
Phòng 

Kinh Tế - 

Hạ Tầng 

16/09/2021 17/09/2021 
Vũ Văn 

Đức 

Nguyễn 

Văn Bách 

Trần Trung 

Kiên 

24 
1557/UBND-VP 

ngày 14/09/2021 
14/09/2021 

Chấm điểm đánh 

giá việc giải quyết 

thủ tục hành chính 

Quý III năm 2021  

(Chấm điểm đánh 

Đã thực 

hiện  

(Đúng 

hạn) 

 
Phòng 

Kinh Tế - 

Hạ Tầng 

20/09/2021 15/09/2021   Lê Hồng 

Nhung 



STT Số/Ký hiệu VBCĐ Ngày giao 
Nội dung công 

việc 

Tiến độ 

thực 

hiện 

Hạn 

còn 

lại 

(ngày) 

Đơn vị 

thực hiện 
Thời hạn 

Ngày hoàn 

thành 

Người chỉ 

đạo 

Người phụ 

trách 

Chuyên 

viên theo 

dõi 

giá việc giải quyết 

thủ tục hành chính 

Quý III năm 2021 

) 

25 
1587/UBND-VP 

ngày 15/09/2021 
15/09/2021 

Yêu cầu báo cáo 

đúng tiến độ 

(V/v tham gia ý 

kiến Dự thảo nghị 

định ban hành Quy 

chế làm việc của 

Chính phủ (Hỏa 

tốc) ) 

Đã thực 

hiện  

(Đúng 

hạn) 

 
Phòng 

Kinh Tế - 

Hạ Tầng 

16/09/2021 16/09/2021 
Vũ Văn 

Đức 

Nguyễn 

Văn Bách 

Trương 

Kiên 

Cương 

26 

2175/SVHTTDL-

NVVH ngày 

17/09/2021 

17/09/2021 

Phòng Văn hoá TT 

chủ trì phối hợp 

với Phòng Kinh tế 

- Hạ tầng Rà soát, 

triển khai thực 

hiện việc đặt tên, 

đổi tên đường, phố 

và công trình công 

cộng trên địa bàn 

tỉnh Điện Biên. 

(Rà soát, triển khai 

thực hiện việc đặt 

tên, đổi tên đường, 

phố và công trình 

công cộng trên địa 

bàn tỉnh Điện 

Biên.) 

Chưa 

thực 

hiện  

(trong 

hạn) 

(31) 

Phòng 

Kinh Tế - 

Hạ Tầng 

05/11/2021  Mùa Va Hồ 
Nguyễn 

Văn Bách 

Lê Hồng 

Nhung 

27 
1557/UBND-VP 

ngày 14/09/2021 
14/09/2021 

Chấm điểm đánh 

giá việc giải quyết 

thủ tục hành chính 

Chưa 

thực 

hiện  

(76) 

Phòng 

Kinh Tế - 

Hạ Tầng 

20/12/2021    Lê Hồng 

Nhung 



STT Số/Ký hiệu VBCĐ Ngày giao 
Nội dung công 

việc 

Tiến độ 

thực 

hiện 

Hạn 

còn 

lại 

(ngày) 

Đơn vị 

thực hiện 
Thời hạn 

Ngày hoàn 

thành 

Người chỉ 

đạo 

Người phụ 

trách 

Chuyên 

viên theo 

dõi 

Quý III năm 2021  

(Chấm điểm đánh 

giá việc giải quyết 

thủ tục hành chính 

Quý III năm 2021 

) 

(trong 

hạn) 

28 
1883/SXD-KTQH 

ngày 21/09/2021 
21/09/2021 

V/v đề nghị tham 

gia ý kiến hoàn 

thiện Dự thảo 

Quyết định ban 

hành Quy định 

phân công, phân 

cấp quản lý quy 

hoạch xây dựng 

trên địa bàn tỉnh 

Điện Biên. 

(V/v đề nghị tham 

gia ý kiến hoàn 

thiện Dự thảo 

Quyết định ban 

hành Quy định 

phân công, phân 

cấp quản lý quy 

hoạch xây dựng 

trên địa bàn tỉnh 

Điện Biên.) 

Đã thực 

hiện  

(Đúng 

hạn) 

 
Phòng 

Kinh Tế - 

Hạ Tầng 

21/09/2021 21/09/2021 
Vũ Văn 

Đức 

Nguyễn 

Văn Bách 

Trần Trung 

Kiên 

29 

1889/SXD-

HTKT,QLN&BĐS 

ngày 22/09/2021 

22/09/2021 

Đề nghị báo cáo 

kết quả thực hiện 

các yêu cầu, kiến 

nghị sau giám sát, 

chất vấn, giải trình 

(Đề nghị báo cáo 

Đã thực 

hiện  

(Đúng 

hạn) 

 
Phòng 

Kinh Tế - 

Hạ Tầng 

30/09/2021 24/09/2021 
Vũ Văn 

Đức 

Nguyễn 

Văn Bách 

Trần Trung 

Kiên 



STT Số/Ký hiệu VBCĐ Ngày giao 
Nội dung công 

việc 

Tiến độ 

thực 

hiện 

Hạn 

còn 

lại 

(ngày) 

Đơn vị 

thực hiện 
Thời hạn 

Ngày hoàn 

thành 

Người chỉ 

đạo 

Người phụ 

trách 

Chuyên 

viên theo 

dõi 

kết quả thực hiện 

các yêu cầu, kiến 

nghị sau giám sát, 

chất vấn, giải 

trình) 

30 

1889/SXD-

HTKT,QLN&BĐS 

ngày 23/09/2021 

23/09/2021 

Đề nghị báo cáo 

kết quả thực hiện 

các yêu cầu, kiến 

nghị sau giám sát, 

chất vấn, giải trình 

(Phòng LĐ, TB-

XH phối hợp với 

phòng KT-HT 

tham mưu báo 

cáo) 

(Đề nghị báo cáo 

kết quả thực hiện 

các yêu cầu, kiến 

nghị sau giám sát, 

chất vấn, giải 

trình) 

Đã thực 

hiện  

(Đúng 

hạn) 

 
Phòng 

Kinh Tế - 

Hạ Tầng 

29/09/2021 24/09/2021 
Vũ Văn 

Đức 

Nguyễn 

Văn Bách 

Trần Trung 

Kiên 

31 
1470/UBND-VP 

ngày 08/09/2021 
08/09/2021 

V/v báo cáo tình 

hình thực hiện 

nhiệm vụ 9 tháng 

đầu năm 2021 

(V/v báo cáo tình 

hình thực hiện 

nhiệm vụ 9 tháng 

đầu năm 2021) 

Đã thực 

hiện  

(Đúng 

hạn) 

 Phòng LĐ-

TB-XH 
10/09/2021 10/09/2021 

Vũ Văn 

Đức 
 

Trương 

Kiên 

Cương 

32 
1470/UBND-VP 

ngày 08/09/2021 
08/09/2021 

V/v báo cáo tình 

hình thực hiện 

nhiệm vụ 9 tháng 

Đã thực 

hiện  
 Phòng LĐ-

TB-XH 
10/09/2021 10/09/2021 

Vũ Văn 

Đức 
 

Trương 

Kiên 

Cương 



STT Số/Ký hiệu VBCĐ Ngày giao 
Nội dung công 

việc 

Tiến độ 

thực 

hiện 

Hạn 

còn 

lại 

(ngày) 

Đơn vị 

thực hiện 
Thời hạn 

Ngày hoàn 

thành 

Người chỉ 

đạo 

Người phụ 

trách 

Chuyên 

viên theo 

dõi 

đầu năm 2021 

(V/v báo cáo tình 

hình thực hiện 

nhiệm vụ 9 tháng 

đầu năm 2021) 

(Đúng 

hạn) 

33 
1557/UBND-VP 

ngày 14/09/2021 
14/09/2021 

Chấm điểm đánh 

giá việc giải quyết 

thủ tục hành chính 

Quý III năm 2021  

(Chấm điểm đánh 

giá việc giải quyết 

thủ tục hành chính 

Quý III năm 2021 

) 

Đã thực 

hiện  

(Đúng 

hạn) 

 Phòng LĐ-

TB-XH 
20/09/2021 16/09/2021   Lê Hồng 

Nhung 

34 
1587/UBND-VP 

ngày 15/09/2021 
15/09/2021 

Yêu cầu báo cáo 

đúng tiến độ 

(V/v tham gia ý 

kiến Dự thảo nghị 

định ban hành Quy 

chế làm việc của 

Chính phủ (Hỏa 

tốc) ) 

Đã thực 

hiện  

(Đúng 

hạn) 

 Phòng LĐ-

TB-XH 
16/09/2021 16/09/2021 

Vũ Văn 

Đức 

Nguyễn 

Văn Bách 

Trương 

Kiên 

Cương 

35 

1987/SLĐTBXH-

BTXH ngày 

17/09/2021 

17/09/2021 

tham gia ý kiến 

vào mẫu thiệp, 

khung chúc thọ 

người cao tuổi 90 

tuổi trên địa bàn 

tỉnh Điện Biên 

được Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Điện Biên chúc 

thọ 

Đã thực 

hiện  

(Đúng 

hạn) 

 Phòng LĐ-

TB-XH 
23/09/2021 20/09/2021 Mùa Va Hồ 

Nguyễn 

Văn Bách 

Lê Hồng 

Nhung 



STT Số/Ký hiệu VBCĐ Ngày giao 
Nội dung công 

việc 

Tiến độ 

thực 

hiện 

Hạn 

còn 

lại 

(ngày) 

Đơn vị 

thực hiện 
Thời hạn 

Ngày hoàn 

thành 

Người chỉ 

đạo 

Người phụ 

trách 

Chuyên 

viên theo 

dõi 

(tham gia ý kiến 

vào mẫu thiệp, 

khung chúc thọ 

người cao tuổi 90 

tuổi trên địa bàn 

tỉnh Điện Biên 

được Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Điện Biên chúc 

thọ) 

36 
1557/UBND-VP 

ngày 14/09/2021 
14/09/2021 

Chấm điểm đánh 

giá việc giải quyết 

thủ tục hành chính 

Quý III năm 2021  

(Chấm điểm đánh 

giá việc giải quyết 

thủ tục hành chính 

Quý III năm 2021 

) 

Đã thực 

hiện  

(Đúng 

hạn) 

 Phòng LĐ-

TB-XH 
20/12/2021 20/09/2021   Lê Hồng 

Nhung 

37 

1889/SXD-

HTKT,QLN&BĐS 

ngày 23/09/2021 

23/09/2021 

Đề nghị báo cáo 

kết quả thực hiện 

các yêu cầu, kiến 

nghị sau giám sát, 

chất vấn, giải trình 

(Phòng LĐ, TB-

XH phối hợp với 

phòng KT-HT 

tham mưu báo 

cáo) 

(Đề nghị báo cáo 

kết quả thực hiện 

các yêu cầu, kiến 

Đã thực 

hiện  

(Đúng 

hạn) 

 Phòng LĐ-

TB-XH 
29/09/2021 29/09/2021 

Vũ Văn 

Đức 

Nguyễn 

Văn Bách 

Trần Trung 

Kiên 



STT Số/Ký hiệu VBCĐ Ngày giao 
Nội dung công 

việc 

Tiến độ 

thực 

hiện 

Hạn 

còn 

lại 

(ngày) 

Đơn vị 

thực hiện 
Thời hạn 

Ngày hoàn 

thành 

Người chỉ 

đạo 

Người phụ 

trách 

Chuyên 

viên theo 

dõi 

nghị sau giám sát, 

chất vấn, giải 

trình) 

38 
1669/UBND-VP 

ngày 23/09/2021 
23/09/2021 

Tham mưu Báo 

cáo kết quả thực 

hiện các yêu cầu, 

kiến nghị sau giám 

sát, chất vấn 

(phòng LĐ, TB và 

XH) 

(Tham mưu Báo 

cáo kết quả thực 

hiện các yêu cầu, 

kiến nghị sau giám 

sát, chất vấn 

(phòng LĐ, TB và 

XH)) 

Đã thực 

hiện  

(Đúng 

hạn) 

 Phòng LĐ-

TB-XH 
29/09/2021 29/09/2021 

Nguyễn 

Quyết 

Thắng 

 Trần Trung 

Kiên 

39 
1450/SNV-BTG 

ngày 06/09/2021 
06/09/2021 

Yêu cầu báo cáo 

đúng tiến độ 

(lấy ý kiến tham 

gia góp ý vào dự 

thảo Quyết định 

ban hành Quy định 

phân cấp một số 

nội dung quản lý 

nhà nước về tín 

ngưỡng, tôn giáo 

trên địa bàn tỉnh 

Điện Biên) 

Đã thực 

hiện 
 Phòng Nội 

Vụ 
  Phạm Thị 

Tuyên 

Nguyễn 

Văn Bách 
Lê Thị Nụ 

40 
1450/SNV-BTG 

ngày 06/09/2021 
06/09/2021 

Yêu cầu báo cáo 

đúng tiến độ 

(lấy ý kiến tham 

Đã thực 

hiện  
 Phòng Nội 

Vụ 
21/09/2021 10/09/2021 

Phạm Thị 

Tuyên 

Nguyễn 

Văn Bách 
Lê Thị Nụ 



STT Số/Ký hiệu VBCĐ Ngày giao 
Nội dung công 

việc 

Tiến độ 

thực 

hiện 

Hạn 

còn 

lại 

(ngày) 

Đơn vị 

thực hiện 
Thời hạn 

Ngày hoàn 

thành 

Người chỉ 

đạo 

Người phụ 

trách 

Chuyên 

viên theo 

dõi 

gia góp ý vào dự 

thảo Quyết định 

ban hành Quy định 

phân cấp một số 

nội dung quản lý 

nhà nước về tín 

ngưỡng, tôn giáo 

trên địa bàn tỉnh 

Điện Biên) 

(Đúng 

hạn) 

41 

1464/SNV-

TCBC&TCPCP 

ngày 06/09/2021 

06/09/2021 

Yêu cầu báo cáo 

đúng tiến độ 

(báo cáo tình hình 

công tác cán bộ ở 

các hội) 

Đã thực 

hiện  

(Đúng 

hạn) 

 Phòng Nội 

Vụ 
13/09/2021 10/09/2021 

Vũ Văn 

Đức 

Nguyễn 

Văn Bách 
Lê Thị Nụ 

42 
1470/UBND-VP 

ngày 08/09/2021 
08/09/2021 

V/v báo cáo tình 

hình thực hiện 

nhiệm vụ 9 tháng 

đầu năm 2021 

(V/v báo cáo tình 

hình thực hiện 

nhiệm vụ 9 tháng 

đầu năm 2021) 

Đã thực 

hiện  

(Đúng 

hạn) 

 Phòng Nội 

Vụ 
10/09/2021 08/09/2021 

Vũ Văn 

Đức 
 

Trương 

Kiên 

Cương 

43 
1470/UBND-VP 

ngày 08/09/2021 
08/09/2021 

V/v báo cáo tình 

hình thực hiện 

nhiệm vụ 9 tháng 

đầu năm 2021 

(V/v báo cáo tình 

hình thực hiện 

nhiệm vụ 9 tháng 

đầu năm 2021) 

Đã thực 

hiện  

(Đúng 

hạn) 

 Phòng Nội 

Vụ 
10/09/2021 08/09/2021 

Vũ Văn 

Đức 
 

Trương 

Kiên 

Cương 



STT Số/Ký hiệu VBCĐ Ngày giao 
Nội dung công 

việc 

Tiến độ 

thực 

hiện 

Hạn 

còn 

lại 

(ngày) 

Đơn vị 

thực hiện 
Thời hạn 

Ngày hoàn 

thành 

Người chỉ 

đạo 

Người phụ 

trách 

Chuyên 

viên theo 

dõi 

44 
1557/UBND-VP 

ngày 14/09/2021 
14/09/2021 

Chấm điểm đánh 

giá việc giải quyết 

thủ tục hành chính 

Quý III năm 2021  

(Chấm điểm đánh 

giá việc giải quyết 

thủ tục hành chính 

Quý III năm 2021 

) 

Đã thực 

hiện  

(Đúng 

hạn) 

 Phòng Nội 

Vụ 
20/09/2021 17/09/2021   Lê Hồng 

Nhung 

45 
1587/UBND-VP 

ngày 15/09/2021 
15/09/2021 

Yêu cầu báo cáo 

đúng tiến độ 

(V/v tham gia ý 

kiến Dự thảo nghị 

định ban hành Quy 

chế làm việc của 

Chính phủ (Hỏa 

tốc) ) 

Đã thực 

hiện  

(Đúng 

hạn) 

 Phòng Nội 

Vụ 
16/09/2021 16/09/2021 

Vũ Văn 

Đức 

Nguyễn 

Văn Bách 

Trương 

Kiên 

Cương 

46 
3029/KH-UBND 

ngày 16/09/2021 
16/09/2021 

đề nghị tham mưu 

cho UBND huyện 

xây dựng Đề sán 

tổ chức, sắp xếp 

lại đơn vị sự 

nghiệp công lập 

theo Nghị định số 

120/2020/NĐ-CP  

(Rà soát, sắp xếp, 

tổ chức lại các đơn 

vị sự nghiệp công 

lập thuộc Uỷ ban 

nhân dân cấp tỉnh, 

cấp huyện theo 

Nghị định số 

Chưa 

thực 

hiện  

(trong 

hạn) 

(20) 
Phòng Nội 

Vụ 
25/10/2021  

Vũ Văn 

Đức 

Nguyễn 

Văn Bách 
Lê Thị Nụ 



STT Số/Ký hiệu VBCĐ Ngày giao 
Nội dung công 

việc 

Tiến độ 

thực 

hiện 

Hạn 

còn 

lại 

(ngày) 

Đơn vị 

thực hiện 
Thời hạn 

Ngày hoàn 

thành 

Người chỉ 

đạo 

Người phụ 

trách 

Chuyên 

viên theo 

dõi 

120/2020/NĐ-CP 

ngày 07/10/2020 

của Chính phủ) 

47 
1557/UBND-VP 

ngày 14/09/2021 
14/09/2021 

Chấm điểm đánh 

giá việc giải quyết 

thủ tục hành chính 

Quý III năm 2021  

(Chấm điểm đánh 

giá việc giải quyết 

thủ tục hành chính 

Quý III năm 2021 

) 

Đã thực 

hiện  

(Đúng 

hạn) 

 Phòng Nội 

Vụ 
20/12/2021 20/09/2021   Lê Hồng 

Nhung 

48 

1534/SNV-

TCCB&TCPCP 

ngày 20/09/2021 

20/09/2021 

Yêu cầu báo cáo 

đúng tiến độ 

(xây dựng Đề án 

vị trí việc làm và 

cơ cấu ngạch công 

chức năm 2021-

2022; Đề án vị trí 

việc làm và cơ cấu 

chức danh nghề 

nghiệp viên chức 

năm 2021-2022) 

Chưa 

thực 

hiện  

(trong 

hạn) 

(4) 
Phòng Nội 

Vụ 
09/10/2021  

Vũ Văn 

Đức 

Nguyễn 

Văn Bách 
Lê Thị Nụ 

49 
3145/UBND-NC 

ngày 22/09/2021 
22/09/2021 

V/v báo cáo tổng 

kết Pháp lệnh số 

34/2007/PL-

UBTVQH11 về 

thực hiện dân chủ 

ở xã, phường, thị 

trấn. 

(V/v báo cáo tổng 

kết Pháp lệnh số 

Chưa 

thực 

hiện  

(trong 

hạn) 

(23) 
Phòng Nội 

Vụ 
28/10/2021  Mùa Va Hồ 

Nguyễn 

Văn Bách 
Lê Thị Nụ 



STT Số/Ký hiệu VBCĐ Ngày giao 
Nội dung công 

việc 

Tiến độ 

thực 

hiện 

Hạn 

còn 

lại 

(ngày) 

Đơn vị 

thực hiện 
Thời hạn 

Ngày hoàn 

thành 

Người chỉ 

đạo 

Người phụ 

trách 

Chuyên 

viên theo 

dõi 

34/2007/PL-

UBTVQH11 về 

thực hiện dân chủ 

ở xã, phường, thị 

trấn.) 

50 
1613/SNV-CCHC 

ngày 24/09/2021 
24/09/2021 

V/v cử công chức 

tham gia thử 

nghiệm Hệ thống 

ứng dụng CNTT 

đánh giá CCHC, 

đo lường sự hài 

lòng của người 

dân 

(V/v cử công chức 

tham gia thử 

nghiệm Hệ thống 

ứng dụng CNTT 

đánh giá CCHC, 

đo lường sự hài 

lòng của người 

dân) 

Đã thực 

hiện  

(Quá 

hạn) 

 Phòng Nội 

Vụ 
27/09/2021 28/09/2021 

Vũ Văn 

Đức 

Nguyễn 

Văn Bách 
Lê Thị Nụ 

51 
1623/SNV-CCVC 

ngày 24/09/2021 
24/09/2021 

V/v tham gia ý 

kiến vào dự thảo 

Quyết định ban 

hành Chương trình 

hành động thực 

hiện Nghị quyết số 

10-NQ/TU ngày 

29/7/2021 của Ban 

Chấp hành Đảng 

bộ tỉnh về phát 

triển nguồn nhân 

Đã thực 

hiện  

(Quá 

hạn) 

 Phòng Nội 

Vụ 
27/09/2021 28/09/2021 

Vũ Văn 

Đức 

Nguyễn 

Văn Bách 
Lê Thị Nụ 



STT Số/Ký hiệu VBCĐ Ngày giao 
Nội dung công 

việc 

Tiến độ 

thực 

hiện 

Hạn 

còn 

lại 

(ngày) 

Đơn vị 

thực hiện 
Thời hạn 

Ngày hoàn 

thành 

Người chỉ 

đạo 

Người phụ 

trách 

Chuyên 

viên theo 

dõi 

lực tỉnh Điện Biên 

đến năm 2025, 

định hướng đến 

năm 2030 

(V/v tham gia ý 

kiến vào dự thảo 

Quyết định ban 

hành Chương trình 

hành động thực 

hiện Nghị quyết số 

10-NQ/TU ngày 

29/7/2021 của Ban 

Chấp hành Đảng 

bộ tỉnh về phát 

triển nguồn nhân 

lực tỉnh Điện Biên 

đến năm 2025, 

định hướng đến 

năm 2030) 

52 
1636/SNV-CCVC 

ngày 27/09/2021 
27/09/2021 

Xây dựng báo cáo 

tổng kết việc thực 

hiện Quy định số 

284-QĐ/TW ngày 

05/02/2010 của 

Ban Bí thư 

(Xây dựng báo cáo 

tổng kết việc thực 

hiện Quy định số 

284-QĐ/TW ngày 

05/02/2010 của 

Ban Bí thư) 

Đã thực 

hiện  

(Đúng 

hạn) 

 Phòng Nội 

Vụ 
29/09/2021 28/09/2021 Mùa Va Hồ 

Nguyễn 

Văn Bách 
Lê Thị Nụ 



STT Số/Ký hiệu VBCĐ Ngày giao 
Nội dung công 

việc 

Tiến độ 

thực 

hiện 

Hạn 

còn 

lại 

(ngày) 

Đơn vị 

thực hiện 
Thời hạn 

Ngày hoàn 

thành 

Người chỉ 

đạo 

Người phụ 

trách 

Chuyên 

viên theo 

dõi 

53 
1737/STC-HCSN 

ngày 06/09/2021 
06/09/2021 

Phòng TCKH 

nghiên cứu, tham 

mưu 

(Về việc tham 

mưu góp ý dự thảo 

Thông tư sửa đổi 

Thông tư số 

85/2019/TT-BTC 

hướng dẫn về phí, 

lệ phí thuộc thẩm 

quyền HĐND cấp 

tỉnh) 

Đã thực 

hiện  

(Quá 

hạn) 

 
Phòng Tài 

Chính - Kế 

Hoạch 

14/09/2021 15/09/2021 
Vũ Văn 

Đức 

Nguyễn 

Văn Bách 

Trương 

Kiên 

Cương 

54 
271-CV/HU ngày 

06/09/2021 
06/09/2021 

Giao Phòng Tài 

chính - KH chủ trì 

phối hợp các cơ 

quan, đơn vị liên 

quan tham mưu, 

Hạn XL: 

16/09/2021 

(V/v: Tổng kết 

Nghị quyết số 13-

NQ/TW của Ban 

chấp hành Trung 

ương Đảng khóa 

IX về tiếp tục đổi 

mới, phát triển và 

nâng cao hiệu quả 

kinh tế tập thể) 

Đã thực 

hiện  

(Đúng 

hạn) 

 
Phòng Tài 

Chính - Kế 

Hoạch 

16/09/2021 16/09/2021 
Phạm Thị 

Tuyên 

Nguyễn 

Văn Bách 

Trương 

Kiên 

Cương 

55 
1860/SKHĐT-VX 

ngày 06/09/2021 
06/09/2021 

Giao Phòng Tài 

chính - KH chủ trì, 

phối hợp cơ quan, 

đơn vị liên quan 

Đã thực 

hiện  

(Quá 

hạn) 

 
Phòng Tài 

Chính - Kế 

Hoạch 

08/09/2021 10/09/2021 
Phạm Thị 

Tuyên 

Nguyễn 

Văn Bách 

Trương 

Kiên 

Cương 



STT Số/Ký hiệu VBCĐ Ngày giao 
Nội dung công 

việc 

Tiến độ 

thực 

hiện 

Hạn 

còn 

lại 

(ngày) 

Đơn vị 

thực hiện 
Thời hạn 

Ngày hoàn 

thành 

Người chỉ 

đạo 

Người phụ 

trách 

Chuyên 

viên theo 

dõi 

thực hiện 

(về việc khảo sát, 

đánh gia thực 

trạng chính sách 

quản lý, điều hành, 

tổ chức thực hiện 

các CTMTQG) 

56 
1868/SKHĐT-NN 

ngày 06/09/2021 
06/09/2021 

Yêu cầu báo cáo 

đúng tiến độ 

(Hướng dẫn xây 

dựng đề xuất nhu 

cầu đầu tư nguồn 

vốn ODA của 

ngân hàng Thế 

giới.) 

Đã thực 

hiện  

(Quá 

hạn) 

 
Phòng Tài 

Chính - Kế 

Hoạch 

05/09/2021 08/09/2021 
Vũ Văn 

Đức 

Nguyễn 

Văn Bách 

Trương 

Kiên 

Cương 

57 
1860/SKHĐT-VX 

ngày 06/09/2021 
06/09/2021 

Giao phòng Tài 

chính - KH chủ trì 

phối hợp các cơ 

quan đơn vị liên 

quan tổng hợp, 

Hạn XL: 

08/09/2021 

(về việc khảo sát, 

đánh gia thực 

trạng chính sách 

quản lý, điều hành, 

tổ chức thực hiện 

các CTMTQG) 

Đã thực 

hiện  

(Quá 

hạn) 

 
Phòng Tài 

Chính - Kế 

Hoạch 

08/09/2021 10/09/2021 
Phạm Thị 

Tuyên 

Nguyễn 

Văn Bách 

Trương 

Kiên 

Cương 

58 
1737/STC-HCSN 

ngày 08/09/2021 
08/09/2021 

Yêu cầu báo cáo 

đúng tiến độ 

(Về việc tham 

mưu góp ý dự thảo 

Đã thực 

hiện  

(Quá 

hạn) 

 
Phòng Tài 

Chính - Kế 

Hoạch 

14/09/2021 15/09/2021  
Nguyễn 

Văn Bách 

Trương 

Kiên 

Cương 



STT Số/Ký hiệu VBCĐ Ngày giao 
Nội dung công 

việc 

Tiến độ 

thực 

hiện 

Hạn 

còn 

lại 

(ngày) 

Đơn vị 

thực hiện 
Thời hạn 

Ngày hoàn 

thành 

Người chỉ 

đạo 

Người phụ 

trách 

Chuyên 

viên theo 

dõi 

Thông tư sửa đổi 

Thông tư số 

85/2019/TT-BTC 

hướng dẫn về phí, 

lệ phí thuộc thẩm 

quyền HĐND cấp 

tỉnh) 

59 
2904/UBND-KTN 

ngày 08/09/2021 
08/09/2021 

Giao phòng TCKH 

chủ trì, phối hợp 

cơ quan, đơn vị 

liên quan nghiên 

cứu tham mưu, 

Hạn XL: 

10/09/2021 

(Triển khai thực 

hiện Công điện số 

1110/CĐ-TTg 

ngày 31 tháng 8 

năm 2021 của Thủ 

tướng Chính phủ.) 

Đã thực 

hiện  

(Đúng 

hạn) 

 
Phòng Tài 

Chính - Kế 

Hoạch 

10/09/2021 10/09/2021 
Phạm Thị 

Tuyên 

Nguyễn 

Văn Bách 

Trương 

Kiên 

Cương 

60 
2904/UBND-KTN 

ngày 08/09/2021 
08/09/2021 

Yêu cầu báo cáo 

đúng tiến độ 

(Triển khai thực 

hiện Công điện số 

1110/CĐ-TTg 

ngày 31 tháng 8 

năm 2021 của Thủ 

tướng Chính phủ.) 

Đã thực 

hiện  

(Đúng 

hạn) 

 
Phòng Tài 

Chính - Kế 

Hoạch 

10/09/2021 10/09/2021 
Phạm Thị 

Tuyên 

Nguyễn 

Văn Bách 

Trương 

Kiên 

Cương 

61 
2859/UBND-TH 

ngày 08/09/2021 
08/09/2021 

Phòng TCKH chù 

trì phối hợp với 

các đơn vị liên 

quan tham mưu 

Đã thực 

hiện  

(Quá 

hạn) 

 
Phòng Tài 

Chính - Kế 

Hoạch 

06/09/2021 08/09/2021 
Vũ Văn 

Đức 

Nguyễn 

Văn Bách 

Trương 

Kiên 

Cương 



STT Số/Ký hiệu VBCĐ Ngày giao 
Nội dung công 

việc 

Tiến độ 

thực 

hiện 

Hạn 

còn 

lại 

(ngày) 

Đơn vị 

thực hiện 
Thời hạn 

Ngày hoàn 

thành 

Người chỉ 

đạo 

Người phụ 

trách 

Chuyên 

viên theo 

dõi 

(V/v tham mưu 

góp ý dự thảo Chỉ 

thị của Thủ tướng 

Chính phủ về việc 

đẩy mạnh triển 

khai thi hành văn 

bản quy phạm 

pháp luật về đầu tư 

theo phương thức 

đối tác công tư và 

đấu thầu lựa chọn 

nhà đầu tư.) 

62 
2965/UBND-KT 

ngày 08/09/2021 
08/09/2021 

Phòng TCKH chù 

trì phối hợp với 

ban QLDA tham 

mưu 

(V/v Tổng hợp 

nhu cầu vốn và 

cam kết giải ngân 

vốn đầu tư công 

năm 2021, 2022) 

Đã thực 

hiện  

(Quá 

hạn) 

 
Phòng Tài 

Chính - Kế 

Hoạch 

12/09/2021 13/09/2021 
Vũ Văn 

Đức 

Nguyễn 

Văn Bách 

Trương 

Kiên 

Cương 

63 
1470/UBND-VP 

ngày 08/09/2021 
08/09/2021 

V/v báo cáo tình 

hình thực hiện 

nhiệm vụ 9 tháng 

đầu năm 2021 

(V/v báo cáo tình 

hình thực hiện 

nhiệm vụ 9 tháng 

đầu năm 2021) 

Đã thực 

hiện  

(Quá 

hạn) 

 
Phòng Tài 

Chính - Kế 

Hoạch 

10/09/2021 13/09/2021 
Vũ Văn 

Đức 
 

Trương 

Kiên 

Cương 

64 
1470/UBND-VP 

ngày 08/09/2021 
08/09/2021 

V/v báo cáo tình 

hình thực hiện 

nhiệm vụ 9 tháng 

Đã thực 

hiện  
 

Phòng Tài 

Chính - Kế 

Hoạch 

10/09/2021 13/09/2021 
Vũ Văn 

Đức 
 

Trương 

Kiên 

Cương 



STT Số/Ký hiệu VBCĐ Ngày giao 
Nội dung công 

việc 

Tiến độ 

thực 

hiện 

Hạn 

còn 

lại 

(ngày) 

Đơn vị 

thực hiện 
Thời hạn 

Ngày hoàn 

thành 

Người chỉ 

đạo 

Người phụ 

trách 

Chuyên 

viên theo 

dõi 

đầu năm 2021 

(V/v báo cáo tình 

hình thực hiện 

nhiệm vụ 9 tháng 

đầu năm 2021) 

(Quá 

hạn) 

65 
245/LMHTX ngày 

10/09/2021 
10/09/2021 

Giao Phòng Tài 

chính - KH nghiên 

cứu, tham gia ý 

kiến, Hạn XL: 

15/09/2021 

(V/v: Đề nghị 

tham gia ý kiến 

vào Dự thảo báo 

cáo tổng kết Đề án 

Phát triển kinh tế 

tập thể tỉnh Điện 

Biên giai đoạn 

2016 - 2020) 

Đã thực 

hiện  

(Đúng 

hạn) 

 
Phòng Tài 

Chính - Kế 

Hoạch 

15/09/2021 15/09/2021 
Phạm Thị 

Tuyên 

Nguyễn 

Văn Bách 

Trương 

Kiên 

Cương 

66 
1777/STC-QLCS 

ngày 10/09/2021 
10/09/2021 

Phòng TCKH 

nghiên cứu, tham 

mưu VB tham gia 

ý kiến 

(V/v đề nghị tham 

gia góp ý dự thảo 

Thông tư hướng 

dẫn Nghị định số 

167/2017/NĐ- CP 

ngày 31/12/2017 

và Nghị định số 

67/2021/NĐ-CP 

ngày 15/7/2021 

của Chính phủ.) 

Đã thực 

hiện  

(Quá 

hạn) 

 
Phòng Tài 

Chính - Kế 

Hoạch 

12/09/2021 13/09/2021 
Vũ Văn 

Đức 

Nguyễn 

Văn Bách 

Trương 

Kiên 

Cương 



STT Số/Ký hiệu VBCĐ Ngày giao 
Nội dung công 

việc 

Tiến độ 

thực 

hiện 

Hạn 

còn 

lại 

(ngày) 

Đơn vị 

thực hiện 
Thời hạn 

Ngày hoàn 

thành 

Người chỉ 

đạo 

Người phụ 

trách 

Chuyên 

viên theo 

dõi 

67 
1776/TB-STC 

ngày 10/09/2021 
10/09/2021 

Phòng TCKH 

tham mưu 

(TB Thẩm định 

quyết toán thu, chi 

ngân sách huyện 

Tuần Giáo, năm 

2020) 

Chưa 

thực 

hiện  

(trong 

hạn) 

(4) 

Phòng Tài 

Chính - Kế 

Hoạch 

09/10/2021  
Vũ Văn 

Đức 

Nguyễn 

Văn Bách 

Trương 

Kiên 

Cương 

68 
2970/UBND-TH 

ngày 10/09/2021 
10/09/2021 

Phòng TCKH chù 

trì phối hợp với 

ban QLDA tham 

mưu 

(Rà soát bổ sung 

danh mục dự án 

gặp khó khăn, 

vướng mắc theo 

yêu cầu của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư) 

Đã thực 

hiện  

(Quá 

hạn) 

 
Phòng Tài 

Chính - Kế 

Hoạch 

10/09/2021 12/09/2021 
Vũ Văn 

Đức 

Nguyễn 

Văn Bách 

Trương 

Kiên 

Cương 

69 
2966/UBND-TH 

ngày 10/09/2021 
10/09/2021 

Yêu cầu báo cáo 

đúng tiến độ 

(Tham mưu báo 

cáo tình hình thực 

hiện kế hoạch phát 

triển kinh tế xã hội 

9 tháng năm 2021, 

nhiệm vụ trọng 

tâm những tháng 

cuối năm 2021) 

Đã thực 

hiện  

(Quá 

hạn) 

 
Phòng Tài 

Chính - Kế 

Hoạch 

13/09/2021 14/09/2021 
Vũ Văn 

Đức 

Nguyễn 

Văn Bách 

Trương 

Kiên 

Cương 

70 
3002/UBND-TH 

ngày 13/09/2021 
13/09/2021 

Phòng TCKH chù 

trì phối hợp với 

các đơn vị liên 

quan tham mưu 

BC đảm bảo tiến 

Đã thực 

hiện  

(Quá 

hạn) 

 
Phòng Tài 

Chính - Kế 

Hoạch 

15/09/2021 29/09/2021 
Vũ Văn 

Đức 

Nguyễn 

Văn Bách 

Trương 

Kiên 

Cương 



STT Số/Ký hiệu VBCĐ Ngày giao 
Nội dung công 

việc 

Tiến độ 

thực 

hiện 

Hạn 

còn 

lại 

(ngày) 

Đơn vị 

thực hiện 
Thời hạn 

Ngày hoàn 

thành 

Người chỉ 

đạo 

Người phụ 

trách 

Chuyên 

viên theo 

dõi 

độ 

(Triển khai Nghị 

quyết của HĐND 

tỉnh giám sát “việc 

thực hiện Nghị 

quyết của HĐND 

tỉnh khoá XIV về 

Kế hoạch đầu tư 

công trung hạn 

vốn ngân sách nhà 

nước, vốn trái 

phiếu Chính phủ 

và vốn đối ứng 

trên địa bàn trinh 

giai đoạn 2016 - 

2020”.) 

71 
1557/UBND-VP 

ngày 14/09/2021 
14/09/2021 

Chấm điểm đánh 

giá việc giải quyết 

thủ tục hành chính 

Quý III năm 2021  

(Chấm điểm đánh 

giá việc giải quyết 

thủ tục hành chính 

Quý III năm 2021 

) 

Đã thực 

hiện  

(Đúng 

hạn) 

 
Phòng Tài 

Chính - Kế 

Hoạch 

20/09/2021 20/09/2021   Lê Hồng 

Nhung 

72 
1587/UBND-VP 

ngày 15/09/2021 
15/09/2021 

Yêu cầu báo cáo 

đúng tiến độ 

(V/v tham gia ý 

kiến Dự thảo nghị 

định ban hành Quy 

chế làm việc của 

Đã thực 

hiện  

(Đúng 

hạn) 

 
Phòng Tài 

Chính - Kế 

Hoạch 

16/09/2021 16/09/2021 
Vũ Văn 

Đức 

Nguyễn 

Văn Bách 

Trương 

Kiên 

Cương 



STT Số/Ký hiệu VBCĐ Ngày giao 
Nội dung công 

việc 

Tiến độ 

thực 

hiện 

Hạn 

còn 

lại 

(ngày) 

Đơn vị 

thực hiện 
Thời hạn 

Ngày hoàn 

thành 

Người chỉ 

đạo 

Người phụ 

trách 

Chuyên 

viên theo 

dõi 

Chính phủ (Hỏa 

tốc) ) 

73 
3092/UBND-TH 

ngày 21/09/2021 
21/09/2021 

Phòng TCKH chù 

trì phối hợp với 

các đơn vị liêm 

quan tham mưu 

(Vv cung cấp 

thông tin phục vụ 

báo cáo tình hình 

kinh tế xã hội Quý 

III và 9 tháng năm 

2021) 

Đã thực 

hiện  

(Đúng 

hạn) 

 
Phòng Tài 

Chính - Kế 

Hoạch 

29/09/2021 28/09/2021 
Vũ Văn 

Đức 

Nguyễn 

Văn Bách 

Trương 

Kiên 

Cương 

74 
1851/STC-QLCS 

ngày 21/09/2021 
21/09/2021 

Phòng TCKH chù 

trì phối hợp với 

phòng TNMT, Ban 

QLDA, Trung tâm 

QLĐĐ tham mưu 

(V/v đề nghị tham 

gia góp ý dự thảo 

Thông tư sửa đổi, 

bổ sung một số 

Điều của Thông tư 

số 74/2015/TT-

BTC.) 

Đã thực 

hiện  

(Quá 

hạn) 

 
Phòng Tài 

Chính - Kế 

Hoạch 

23/09/2021 24/09/2021 
Vũ Văn 

Đức 

Nguyễn 

Văn Bách 

Trương 

Kiên 

Cương 

75 

1985/SKHĐT-

ĐKKD ngày 

21/09/2021 

21/09/2021 

Phòng TCKH chù 

trì phối hợp với 

các đơn vị liên 

quan tham mưu 

(Đề nghị lập danh 

sách đơn vị sự 

nghiệp công lập 

chuyển thành công 

Đã thực 

hiện  

(Đúng 

hạn) 

 
Phòng Tài 

Chính - Kế 

Hoạch 

24/09/2021 24/09/2021 
Vũ Văn 

Đức 

Nguyễn 

Văn Bách 

Trương 

Kiên 

Cương 



STT Số/Ký hiệu VBCĐ Ngày giao 
Nội dung công 

việc 

Tiến độ 

thực 

hiện 

Hạn 

còn 

lại 

(ngày) 

Đơn vị 

thực hiện 
Thời hạn 

Ngày hoàn 

thành 

Người chỉ 

đạo 

Người phụ 

trách 

Chuyên 

viên theo 

dõi 

ty cổ phần giai 

đoạn 2021-2025 

tỉnh Điện Biên) 

76 
3173/UBND-TH 

ngày 27/09/2021 
27/09/2021 

Khẩn trương Báo 

cáo tình hình thực 

hiện giải ngân 9 

tháng, ước cả năm 

2021 và điều chỉnh 

kế hoạch vốn 

NSTƯ năm 2021 

(Khẩn trương Báo 

cáo tình hình thực 

hiện giải ngân 9 

tháng, ước cả năm 

2021 và điều chỉnh 

kế hoạch vốn 

NSTƯ năm 2021) 

Đã thực 

hiện  

(Đúng 

hạn) 

 
Phòng Tài 

Chính - Kế 

Hoạch 

28/09/2021 28/09/2021 
Vũ Văn 

Đức 

Nguyễn 

Văn Bách 

Trương 

Kiên 

Cương 

77 
3156/UBND-KT 

ngày 27/09/2021 
27/09/2021 

Phòng TCKH 

tham mưu VB chỉ 

đạo 

(Về việc hướng 

dẫn thực hiện chế 

độ chi cho Tổ 

giám sát cộng 

đồng thực hiện 

công tác phòng, 

chống dịch Covid-

19 trên địa bàn 

tỉnh.) 

Chưa 

thực 

hiện 

 
Phòng Tài 

Chính - Kế 

Hoạch 

  Vũ Văn 

Đức 

Nguyễn 

Văn Bách 
 

78 
1470/UBND-VP 

ngày 08/09/2021 
08/09/2021 

V/v báo cáo tình 

hình thực hiện 

nhiệm vụ 9 tháng 

Đã thực 

hiện  
 Phòng Tài 

Nguyên - 
10/09/2021 08/09/2021 

Vũ Văn 

Đức 
 

Trương 

Kiên 

Cương 



STT Số/Ký hiệu VBCĐ Ngày giao 
Nội dung công 

việc 

Tiến độ 

thực 

hiện 

Hạn 

còn 

lại 

(ngày) 

Đơn vị 

thực hiện 
Thời hạn 

Ngày hoàn 

thành 

Người chỉ 

đạo 

Người phụ 

trách 

Chuyên 

viên theo 

dõi 

đầu năm 2021 

(V/v báo cáo tình 

hình thực hiện 

nhiệm vụ 9 tháng 

đầu năm 2021) 

(Đúng 

hạn) 

Môi 

Trường 

79 
1470/UBND-VP 

ngày 08/09/2021 
08/09/2021 

V/v báo cáo tình 

hình thực hiện 

nhiệm vụ 9 tháng 

đầu năm 2021 

(V/v báo cáo tình 

hình thực hiện 

nhiệm vụ 9 tháng 

đầu năm 2021) 

Đã thực 

hiện  

(Đúng 

hạn) 

 

Phòng Tài 

Nguyên - 

Môi 

Trường 

10/09/2021 08/09/2021 
Vũ Văn 

Đức 
 

Trương 

Kiên 

Cương 

80 

1247/STNMT-

BĐKH ngày 

10/09/2021 

10/09/2021 

Giao Phòng Tài 

nguyên - MT 

nghiên cứu tham 

mưu, Hạn XL: 

11/09/2021 

(V/v phối hợp 

tham mưu góp ý 

dự thảoTờ trình và 

Quyết định của 

Thủ tướngChính 

phủ ban hành Hệ 

thống giám sátvà 

đánh giá hoạt động 

thích ứng biến 

đổikhí hậu cấp 

quốc gia.) 

Đã thực 

hiện  

(Đúng 

hạn) 

 

Phòng Tài 

Nguyên - 

Môi 

Trường 

11/09/2021 10/09/2021 
Phạm Thị 

Tuyên 

Nguyễn 

Văn Bách 

Trương 

Kiên 

Cương 

81 

1254/STNMT-

QLĐĐ ngày 

10/09/2021 

10/09/2021 

Giao Phòng Tài 

nguyên - MT 

nghiên cứu tham 

Đã thực 

hiện  
 Phòng Tài 

Nguyên - 
15/09/2021 14/09/2021 

Phạm Thị 

Tuyên 

Nguyễn 

Văn Bách 

Trương 

Kiên 

Cương 



STT Số/Ký hiệu VBCĐ Ngày giao 
Nội dung công 

việc 

Tiến độ 

thực 

hiện 

Hạn 

còn 

lại 

(ngày) 

Đơn vị 

thực hiện 
Thời hạn 

Ngày hoàn 

thành 

Người chỉ 

đạo 

Người phụ 

trách 

Chuyên 

viên theo 

dõi 

gia, Hạn XL: 

15/09/2021 

(đề nghị góp ý dự 

thảo Điều chỉnh, 

bổ sung bảng giá 

các loại đất giai 

đoạn 2020-2024 

trên địa bàn tỉnh 

Điện Biên.) 

(Đúng 

hạn) 

Môi 

Trường 

82 

1270/STNMT-

QLĐĐ ngày 

13/09/2021 

13/09/2021 

Giao Phòng Tài 

nguyên - MT 

nghiên cứu, tham 

gia ý kiến, Hạn 

XL: 17/09/2021 

(góp ý dự thảo Tờ 

trình, Nghị quyết 

Quy định về điều 

kiện diện tích bình 

quân để đăng ký 

thường trú vào chỗ 

ở hợp pháp do 

thuê, mượn, ở nhờ 

trên địa bàn tỉnh 

Điện Biên) 

Đã thực 

hiện  

(Đúng 

hạn) 

 

Phòng Tài 

Nguyên - 

Môi 

Trường 

17/09/2021 15/09/2021 
Phạm Thị 

Tuyên 

Nguyễn 

Văn Bách 

Trương 

Kiên 

Cương 

83 
1557/UBND-VP 

ngày 14/09/2021 
14/09/2021 

Chấm điểm đánh 

giá việc giải quyết 

thủ tục hành chính 

Quý III năm 2021  

(Chấm điểm đánh 

giá việc giải quyết 

thủ tục hành chính 

Đã thực 

hiện  

(Đúng 

hạn) 

 

Phòng Tài 

Nguyên - 

Môi 

Trường 

20/09/2021 14/09/2021   Lê Hồng 

Nhung 



STT Số/Ký hiệu VBCĐ Ngày giao 
Nội dung công 

việc 

Tiến độ 

thực 

hiện 

Hạn 

còn 

lại 

(ngày) 

Đơn vị 

thực hiện 
Thời hạn 

Ngày hoàn 

thành 

Người chỉ 

đạo 

Người phụ 

trách 

Chuyên 

viên theo 

dõi 

Quý III năm 2021 

) 

84 
1587/UBND-VP 

ngày 15/09/2021 
15/09/2021 

Yêu cầu báo cáo 

đúng tiến độ 

(V/v tham gia ý 

kiến Dự thảo nghị 

định ban hành Quy 

chế làm việc của 

Chính phủ (Hỏa 

tốc) ) 

Đã thực 

hiện  

(Đúng 

hạn) 

 

Phòng Tài 

Nguyên - 

Môi 

Trường 

16/09/2021 16/09/2021 
Vũ Văn 

Đức 

Nguyễn 

Văn Bách 

Trương 

Kiên 

Cương 

85 
1557/UBND-VP 

ngày 14/09/2021 
14/09/2021 

Chấm điểm đánh 

giá việc giải quyết 

thủ tục hành chính 

Quý III năm 2021  

(Chấm điểm đánh 

giá việc giải quyết 

thủ tục hành chính 

Quý III năm 2021 

) 

Đã thực 

hiện  

(Đúng 

hạn) 

 

Phòng Tài 

Nguyên - 

Môi 

Trường 

20/12/2021 20/09/2021   Lê Hồng 

Nhung 

86 
3101/UBND-KTN 

ngày 21/09/2021 
21/09/2021 

Giao Phòng Tài 

nguyên-MT chủ trì 

phối hợp các cơ 

quan, đơn vị liên 

quan thực hiện: TT 

QL đất đai, NN & 

PTNT. UBND các 

xã: Nà sáy, Mường 

Thín, Mùn Chung, 

Mường Mùn, Nà 

Tòng, Hạn XL: 

08/10/2021 

(Vv giải quyết 

Chưa 

thực 

hiện  

(trong 

hạn) 

(3) 

Phòng Tài 

Nguyên - 

Môi 

Trường 

08/10/2021  
Vũ Văn 

Đức 

Nguyễn 

Văn Bách 

Trương 

Kiên 

Cương 



STT Số/Ký hiệu VBCĐ Ngày giao 
Nội dung công 

việc 

Tiến độ 

thực 

hiện 

Hạn 

còn 

lại 

(ngày) 

Đơn vị 

thực hiện 
Thời hạn 

Ngày hoàn 

thành 

Người chỉ 

đạo 

Người phụ 

trách 

Chuyên 

viên theo 

dõi 

những khó khăn, 

vướng mắc trong 

quản lý, sử dụng 

đất góp trồng cây 

cao su của Công ty 

cổ phần Cao su 

Điện Biên.) 

87 
1338/STNMT-VP 

ngày 21/09/2021 
21/09/2021 

Giao Phòng Tài 

nguyên - MT 

nghiên cứu, tham 

mưu ý kiến tham 

gia, Hạn XL: 

23/09/2021 

(V/v đề nghị tham 

gia ý kiến Dự thảo 

Quyết định “Phê 

duyệt quy trình nội 

bộ trong giải quyết 

thủ tục hành chính 

mới ban hành; thủ 

tục hành chính 

được sửa đổi, bổ 

sung; thủ tục hành 

chính thay thế 

trong lĩnh vực đất 

đai thuộc phạm vi 

chức năng quản lý 

nhà nước của Sở 

Tài nguyên và Môi 

trường”.) 

Đã thực 

hiện  

(Quá 

hạn) 

 

Phòng Tài 

Nguyên - 

Môi 

Trường 

23/09/2021 25/09/2021 
Phạm Thị 

Tuyên 

Nguyễn 

Văn Bách 

Trương 

Kiên 

Cương 

88 
1484/UBND-VP 

ngày 21/09/2021 
21/09/2021 

tham mưu xử lý 

đơn của bà Vừ Thị 

Đã thực 

hiện 
 Phòng Tài 

Nguyên - 
  Vũ Văn 

Đức 

Nguyễn 

Văn Bách 

Tòng Thị 

Thảo 



STT Số/Ký hiệu VBCĐ Ngày giao 
Nội dung công 

việc 

Tiến độ 

thực 

hiện 

Hạn 

còn 

lại 

(ngày) 

Đơn vị 

thực hiện 
Thời hạn 

Ngày hoàn 

thành 

Người chỉ 

đạo 

Người phụ 

trách 

Chuyên 

viên theo 

dõi 

Mò (vợ ông Sùng 

A Súa), ông Sùng 

A Sử cư trú tại bản 

Hua Mức II; ông: 

Vàng Vả Làng, cư 

trú tại bản Hua 

Mức I, xã Pú Xi 

(tham mưu xử lý 

đơn của bà Vừ Thị 

Mò (vợ ông Sùng 

A Súa), ông Sùng 

A Sử cư trú tại bản 

Hua Mức II; ông: 

Vàng Vả Làng, cư 

trú tại bản Hua 

Mức I, xã Pú Xi) 

Môi 

Trường 

89 

1934/SXD-

KTXDTH ngày 

28/09/2021 

28/09/2021 

V/v: đánh giá tình 

hình thực hiện việc 

thu gom, vận 

chuyển, xử lý rác 

thải sinh hoạt trên 

địa bàn (lĩnh vực 

ngành, đơn vị quản 

lý).( gửi kèm) 

(V/v: đánh giá tình 

hình thực hiện việc 

thu gom, vận 

chuyển, xử lý rác 

thải sinh hoạt trên 

địa bàn (lĩnh vực 

ngành, đơn vị quản 

lý).( gửi kèm)) 

Chưa 

thực 

hiện  

(trong 

hạn) 

(3) 

Phòng Tài 

Nguyên - 

Môi 

Trường 

08/10/2021  
Phạm Thị 

Tuyên 

Nguyễn 

Văn Bách 

Trương 

Kiên 

Cương 



STT Số/Ký hiệu VBCĐ Ngày giao 
Nội dung công 

việc 

Tiến độ 

thực 

hiện 

Hạn 

còn 

lại 

(ngày) 

Đơn vị 

thực hiện 
Thời hạn 

Ngày hoàn 

thành 

Người chỉ 

đạo 

Người phụ 

trách 

Chuyên 

viên theo 

dõi 

90 

1367/STNMT-

TNN ngày 

30/09/2021 

30/09/2021 

lấy ý kiến góp ý 

sản phẩm dự án 

điều tra, đánh giá 

hiện trạng khai 

thác sử dụng tài 

nguyên nước, xả 

nước thải vào 

nguồn nước trên 

địa bàn tỉnh Điện 

Biên 

(lấy ý kiến góp ý 

sản phẩm dự án 

điều tra, đánh giá 

hiện trạng khai 

thác sử dụng tài 

nguyên nước, xả 

nước thải vào 

nguồn nước trên 

địa bàn tỉnh Điện 

Biên) 

Đã thực 

hiện  

(Đúng 

hạn) 

 

Phòng Tài 

Nguyên - 

Môi 

Trường 

04/10/2021 04/10/2021 
Phạm Thị 

Tuyên 

Nguyễn 

Văn Bách 

Trương 

Kiên 

Cương 

91 
1470/UBND-VP 

ngày 08/09/2021 
08/09/2021 

V/v báo cáo tình 

hình thực hiện 

nhiệm vụ 9 tháng 

đầu năm 2021 

(V/v báo cáo tình 

hình thực hiện 

nhiệm vụ 9 tháng 

đầu năm 2021) 

Đã thực 

hiện  

(Đúng 

hạn) 

 
Phòng Văn 

Hóa - 

Thông Tin 

10/09/2021 09/09/2021 
Vũ Văn 

Đức 
 

Trương 

Kiên 

Cương 

92 
1470/UBND-VP 

ngày 08/09/2021 
08/09/2021 

V/v báo cáo tình 

hình thực hiện 

nhiệm vụ 9 tháng 

đầu năm 2021 

Đã thực 

hiện  

(Đúng 

hạn) 

 
Phòng Văn 

Hóa - 

Thông Tin 

10/09/2021 09/09/2021 
Vũ Văn 

Đức 
 

Trương 

Kiên 

Cương 



STT Số/Ký hiệu VBCĐ Ngày giao 
Nội dung công 

việc 

Tiến độ 

thực 

hiện 

Hạn 

còn 

lại 

(ngày) 

Đơn vị 

thực hiện 
Thời hạn 

Ngày hoàn 

thành 

Người chỉ 

đạo 

Người phụ 

trách 

Chuyên 

viên theo 

dõi 

(V/v báo cáo tình 

hình thực hiện 

nhiệm vụ 9 tháng 

đầu năm 2021) 

93 
1557/UBND-VP 

ngày 14/09/2021 
14/09/2021 

Chấm điểm đánh 

giá việc giải quyết 

thủ tục hành chính 

Quý III năm 2021  

(Chấm điểm đánh 

giá việc giải quyết 

thủ tục hành chính 

Quý III năm 2021 

) 

Đã thực 

hiện  

(Đúng 

hạn) 

 
Phòng Văn 

Hóa - 

Thông Tin 

20/09/2021 15/09/2021   Lê Hồng 

Nhung 

94 
1587/UBND-VP 

ngày 15/09/2021 
15/09/2021 

Yêu cầu báo cáo 

đúng tiến độ 

(V/v tham gia ý 

kiến Dự thảo nghị 

định ban hành Quy 

chế làm việc của 

Chính phủ (Hỏa 

tốc) ) 

Đã thực 

hiện  

(Quá 

hạn) 

 
Phòng Văn 

Hóa - 

Thông Tin 

16/09/2021 17/09/2021 
Vũ Văn 

Đức 

Nguyễn 

Văn Bách 

Trương 

Kiên 

Cương 

95 

3048/UBND-

KGVX ngày 

16/09/2021 

16/09/2021 

Vv góp ý dự thảo 

Đề án do Bộ 

VHTTDL soạn 

thảo 

(Vv góp ý dự thảo 

Đề án do Bộ 

VHTTDL soạn 

thảo) 

Đã thực 

hiện  

(Quá 

hạn) 

 
Phòng Văn 

Hóa - 

Thông Tin 

17/09/2021 20/09/2021 Mùa Va Hồ 
Nguyễn 

Văn Bách 

Lê Hồng 

Nhung 



STT Số/Ký hiệu VBCĐ Ngày giao 
Nội dung công 

việc 

Tiến độ 

thực 

hiện 

Hạn 

còn 

lại 

(ngày) 

Đơn vị 

thực hiện 
Thời hạn 

Ngày hoàn 

thành 

Người chỉ 

đạo 

Người phụ 

trách 

Chuyên 

viên theo 

dõi 

96 

2175/SVHTTDL-

NVVH ngày 

17/09/2021 

17/09/2021 

Phòng Văn hoá TT 

chủ trì phối hợp 

với Phòng Kinh tế 

- Hạ tầng Rà soát, 

triển khai thực 

hiện việc đặt tên, 

đổi tên đường, phố 

và công trình công 

cộng trên địa bàn 

tỉnh Điện Biên. 

(Rà soát, triển khai 

thực hiện việc đặt 

tên, đổi tên đường, 

phố và công trình 

công cộng trên địa 

bàn tỉnh Điện 

Biên.) 

Chưa 

thực 

hiện  

(trong 

hạn) 

(31) 

Phòng Văn 

Hóa - 

Thông Tin 

05/11/2021  Mùa Va Hồ 
Nguyễn 

Văn Bách 

Lê Hồng 

Nhung 

97 
1557/UBND-VP 

ngày 14/09/2021 
14/09/2021 

Chấm điểm đánh 

giá việc giải quyết 

thủ tục hành chính 

Quý III năm 2021  

(Chấm điểm đánh 

giá việc giải quyết 

thủ tục hành chính 

Quý III năm 2021 

) 

Đã thực 

hiện  

(Đúng 

hạn) 

 
Phòng Văn 

Hóa - 

Thông Tin 

20/12/2021 20/09/2021   Lê Hồng 

Nhung 

98 

1384/STTTT-

KHTC ngày 

27/09/2021 

27/09/2021 

V/v đề nghị báo 

cáo tình hình thực 

hiện nội dung 

Thông tin và 

Truyền thông 

thuộc Chương 

Đã thực 

hiện  

(Đúng 

hạn) 

 
Phòng Văn 

Hóa - 

Thông Tin 

27/09/2021 27/09/2021 
Phạm Thị 

Tuyên 

Nguyễn 

Văn Bách 

Lê Hồng 

Nhung 



STT Số/Ký hiệu VBCĐ Ngày giao 
Nội dung công 

việc 

Tiến độ 

thực 

hiện 

Hạn 

còn 

lại 

(ngày) 

Đơn vị 

thực hiện 
Thời hạn 

Ngày hoàn 

thành 

Người chỉ 

đạo 

Người phụ 

trách 

Chuyên 

viên theo 

dõi 

trình mục tiêu 

quốc gia Xây dựng 

nông thôn mới 9 

tháng đầu năm 

2021 

(V/v đề nghị báo 

cáo tình hình thực 

hiện nội dung 

Thông tin và 

Truyền thông 

thuộc Chương 

trình mục tiêu 

quốc gia Xây dựng 

nông thôn mới 9 

tháng đầu năm 

2021) 

99 
1470/UBND-VP 

ngày 08/09/2021 
08/09/2021 

V/v báo cáo tình 

hình thực hiện 

nhiệm vụ 9 tháng 

đầu năm 2021 

(V/v báo cáo tình 

hình thực hiện 

nhiệm vụ 9 tháng 

đầu năm 2021) 

Đã thực 

hiện  

(Quá 

hạn) 

 Phòng Y 

Tế 
10/09/2021 30/09/2021 

Vũ Văn 

Đức 
 

Trương 

Kiên 

Cương 

100 
1470/UBND-VP 

ngày 08/09/2021 
08/09/2021 

V/v báo cáo tình 

hình thực hiện 

nhiệm vụ 9 tháng 

đầu năm 2021 

(V/v báo cáo tình 

hình thực hiện 

nhiệm vụ 9 tháng 

đầu năm 2021) 

Đã thực 

hiện  

(Quá 

hạn) 

 Phòng Y 

Tế 
10/09/2021 30/09/2021 

Vũ Văn 

Đức 
 

Trương 

Kiên 

Cương 



STT Số/Ký hiệu VBCĐ Ngày giao 
Nội dung công 

việc 

Tiến độ 

thực 

hiện 

Hạn 

còn 

lại 

(ngày) 

Đơn vị 

thực hiện 
Thời hạn 

Ngày hoàn 

thành 

Người chỉ 

đạo 

Người phụ 

trách 

Chuyên 

viên theo 

dõi 

101 
1557/UBND-VP 

ngày 14/09/2021 
14/09/2021 

Chấm điểm đánh 

giá việc giải quyết 

thủ tục hành chính 

Quý III năm 2021  

(Chấm điểm đánh 

giá việc giải quyết 

thủ tục hành chính 

Quý III năm 2021 

) 

Chưa 

thực 

hiện  

(quá 

hạn) 

(-15) 
Phòng Y 

Tế 
20/09/2021    Lê Hồng 

Nhung 

102 
1587/UBND-VP 

ngày 15/09/2021 
15/09/2021 

Yêu cầu báo cáo 

đúng tiến độ 

(V/v tham gia ý 

kiến Dự thảo nghị 

định ban hành Quy 

chế làm việc của 

Chính phủ (Hỏa 

tốc) ) 

Đã thực 

hiện  

(Quá 

hạn) 

 Phòng Y 

Tế 
16/09/2021 30/09/2021 

Vũ Văn 

Đức 

Nguyễn 

Văn Bách 

Trương 

Kiên 

Cương 

103 
1557/UBND-VP 

ngày 14/09/2021 
14/09/2021 

Chấm điểm đánh 

giá việc giải quyết 

thủ tục hành chính 

Quý III năm 2021  

(Chấm điểm đánh 

giá việc giải quyết 

thủ tục hành chính 

Quý III năm 2021 

) 

Chưa 

thực 

hiện  

(trong 

hạn) 

(76) 
Phòng Y 

Tế 
20/12/2021    Lê Hồng 

Nhung 

104 
2888/UBND-KTN 

ngày 06/09/2021 
06/09/2021 

Yêu cầu báo cáo 

đúng tiến độ 

(V/v rà soát, xây 

dựng chỉ tiêu, cơ 

cấu các loại đất 

lâm nghiệp giai 

Đã thực 

hiện  

(Quá 

hạn) 

 

Phòng 

Nông 

Nghiệp 

&PTNT 

07/09/2021 30/09/2021 
Phạm Thị 

Tuyên 

Nguyễn 

Văn Bách 

Trương 

Kiên 

Cương 



STT Số/Ký hiệu VBCĐ Ngày giao 
Nội dung công 

việc 

Tiến độ 

thực 

hiện 

Hạn 

còn 

lại 

(ngày) 

Đơn vị 

thực hiện 
Thời hạn 

Ngày hoàn 

thành 

Người chỉ 

đạo 

Người phụ 

trách 

Chuyên 

viên theo 

dõi 

đoạn 2021-2030, 

tầm nhìn đến năm 

2050 trên địa bàn 

tỉnh) 

105 
2049/GM-SNN 

ngày 07/09/2021 
07/09/2021 

Giao Phòng NN 

kiểm tra lại kế 

hoạch đăng ký XD 

mô hình phát triển 

sản phẩm OCOP 

của huyện, chuẩn 

bị nội dung và 

tham gia dự tại 

cuộc họp tại Sở 

NN & PTNT vào 

ngày 10/9/2021. 

Tham mưu giấy 

mời của huyện gửi 

chủ thể tham gia 

OCOP (Cty CP cà 

phê hồng kỳ-quốc 

tế), Hạn XL: 

08/09/2021 

(V/v thống nhất dự 

thảo Kế hoạch xây 

dựng mô hình phát 

triển các sản phẩm 

OCOP bền vững) 

Đã thực 

hiện  

(Quá 

hạn) 

 

Phòng 

Nông 

Nghiệp 

&PTNT 

08/09/2021 17/09/2021 
Phạm Thị 

Tuyên 

Nguyễn 

Văn Bách 

Trương 

Kiên 

Cương 

106 
2925/UBND-KTN 

ngày 08/09/2021 
08/09/2021 

Giao phòng 

NNPTNT chủ trì, 

phối hợp cơ quan, 

đơn vị liên quan 

nghiên cứu tham 

Đã thực 

hiện  

(Quá 

hạn) 

 

Phòng 

Nông 

Nghiệp 

&PTNT 

11/09/2021 17/09/2021 
Phạm Thị 

Tuyên 

Nguyễn 

Văn Bách 

Trương 

Kiên 

Cương 



STT Số/Ký hiệu VBCĐ Ngày giao 
Nội dung công 

việc 

Tiến độ 

thực 

hiện 

Hạn 

còn 

lại 

(ngày) 

Đơn vị 

thực hiện 
Thời hạn 

Ngày hoàn 

thành 

Người chỉ 

đạo 

Người phụ 

trách 

Chuyên 

viên theo 

dõi 

mưu thực hiện, 

Hạn XL: 

11/09/2021 

(Vv rà soát, chủ 

động ứng phó với 

thiên tai trên địa 

bàn tỉnh) 

107 
2064/SNN-CCTL 

ngày 08/09/2021 
08/09/2021 

Giao phòng 

NNPTNT chủ trì, 

phối hợp các cơ 

quan, đơn vị liên 

quan nghiên cứu 

tham gia ý kiến, 

Hạn XL: 

14/09/2021 

(Xin ý kiến dự 

thảo kế hoạch thực 

hiện Đề án "Nâng 

cao nhận thức 

cộng đồng và quản 

lý rủi ro thiên tai 

dựa vào cộng đồng 

đến năm 2030", 

trên địa bàn tỉnh 

Điện Biên) 

Đã thực 

hiện  

(Quá 

hạn) 

 

Phòng 

Nông 

Nghiệp 

&PTNT 

14/09/2021 17/09/2021 
Phạm Thị 

Tuyên 

Nguyễn 

Văn Bách 

Trương 

Kiên 

Cương 

108 
1470/UBND-VP 

ngày 08/09/2021 
08/09/2021 

V/v báo cáo tình 

hình thực hiện 

nhiệm vụ 9 tháng 

đầu năm 2021 

(V/v báo cáo tình 

hình thực hiện 

Đã thực 

hiện  

(Quá 

hạn) 

 

Phòng 

Nông 

Nghiệp 

&PTNT 

10/09/2021 15/09/2021 
Vũ Văn 

Đức 
 

Trương 

Kiên 

Cương 



STT Số/Ký hiệu VBCĐ Ngày giao 
Nội dung công 

việc 

Tiến độ 

thực 

hiện 

Hạn 

còn 

lại 

(ngày) 

Đơn vị 

thực hiện 
Thời hạn 

Ngày hoàn 

thành 

Người chỉ 

đạo 

Người phụ 

trách 

Chuyên 

viên theo 

dõi 

nhiệm vụ 9 tháng 

đầu năm 2021) 

109 
1470/UBND-VP 

ngày 08/09/2021 
08/09/2021 

V/v báo cáo tình 

hình thực hiện 

nhiệm vụ 9 tháng 

đầu năm 2021 

(V/v báo cáo tình 

hình thực hiện 

nhiệm vụ 9 tháng 

đầu năm 2021) 

Đã thực 

hiện  

(Quá 

hạn) 

 

Phòng 

Nông 

Nghiệp 

&PTNT 

10/09/2021 15/09/2021 
Vũ Văn 

Đức 
 

Trương 

Kiên 

Cương 

110 
2968/UBND-KTN 

ngày 10/09/2021 
10/09/2021 

Giao Phòng NN & 

PTNT chủ trì phối 

hợp các cơ quan, 

đơn vị liên quan 

nghiên cứu tham 

mưu, Hạn XL: 

17/09/2021 

(V/v tham mưu nội 

dung tham gia ý 

kiến Quy hoạch 

Lâm nghiệp Quốc 

gia thời kỳ 2021-

2030, tầm nhìn 

đến năm 2050) 

Đã thực 

hiện  

(Đúng 

hạn) 

 

Phòng 

Nông 

Nghiệp 

&PTNT 

17/09/2021 17/09/2021 
Phạm Thị 

Tuyên 

Nguyễn 

Văn Bách 

Trương 

Kiên 

Cương 

111 
2083/SNN-CCLN 

ngày 10/09/2021 
10/09/2021 

Giao Phòng NN & 

PTNT chủ trì phối 

hợp Ban QLRPH, 

TT Dịch vụ NN 

nghiên cứu tham 

gia ý kiến, Hạn 

XL: 15/09/2021 

(V/v tham gia ý 

Đã thực 

hiện  

(Đúng 

hạn) 

 

Phòng 

Nông 

Nghiệp 

&PTNT 

15/09/2021 15/09/2021 
Phạm Thị 

Tuyên 

Nguyễn 

Văn Bách 

Trương 

Kiên 

Cương 



STT Số/Ký hiệu VBCĐ Ngày giao 
Nội dung công 

việc 

Tiến độ 

thực 

hiện 

Hạn 

còn 

lại 

(ngày) 

Đơn vị 

thực hiện 
Thời hạn 

Ngày hoàn 

thành 

Người chỉ 

đạo 

Người phụ 

trách 

Chuyên 

viên theo 

dõi 

kiến dự thảo 

Thông tư về giống 

cây trồng lâm 

nghiệp) 

112 
1557/UBND-VP 

ngày 14/09/2021 
14/09/2021 

Chấm điểm đánh 

giá việc giải quyết 

thủ tục hành chính 

Quý III năm 2021  

(Chấm điểm đánh 

giá việc giải quyết 

thủ tục hành chính 

Quý III năm 2021 

) 

Đã thực 

hiện  

(Quá 

hạn) 

 

Phòng 

Nông 

Nghiệp 

&PTNT 

20/09/2021 24/09/2021   Lê Hồng 

Nhung 

113 
1587/UBND-VP 

ngày 15/09/2021 
15/09/2021 

Yêu cầu báo cáo 

đúng tiến độ 

(V/v tham gia ý 

kiến Dự thảo nghị 

định ban hành Quy 

chế làm việc của 

Chính phủ (Hỏa 

tốc) ) 

Đã thực 

hiện  

(Quá 

hạn) 

 

Phòng 

Nông 

Nghiệp 

&PTNT 

16/09/2021 17/09/2021 
Vũ Văn 

Đức 

Nguyễn 

Văn Bách 

Trương 

Kiên 

Cương 

114 

2149/SNN-

CCPTNT ngày 

17/09/2021 

17/09/2021 

Giao Phòng NN & 

PTNT nghiên cứu, 

tham mưu, Hạn 

XL: 24/09/2021 

(V/v Rà soát, xác 

định cụ thể các dự 

án bố trí dân cư 

cấp bách trên địa 

bàn tỉnh Điện 

Biên.) 

Đã thực 

hiện  

(Quá 

hạn) 

 

Phòng 

Nông 

Nghiệp 

&PTNT 

24/09/2021 30/09/2021 
Phạm Thị 

Tuyên 

Nguyễn 

Văn Bách 

Trương 

Kiên 

Cương 



STT Số/Ký hiệu VBCĐ Ngày giao 
Nội dung công 

việc 

Tiến độ 

thực 

hiện 

Hạn 

còn 

lại 

(ngày) 

Đơn vị 

thực hiện 
Thời hạn 

Ngày hoàn 

thành 

Người chỉ 

đạo 

Người phụ 

trách 

Chuyên 

viên theo 

dõi 

115 
1557/UBND-VP 

ngày 14/09/2021 
14/09/2021 

Chấm điểm đánh 

giá việc giải quyết 

thủ tục hành chính 

Quý III năm 2021  

(Chấm điểm đánh 

giá việc giải quyết 

thủ tục hành chính 

Quý III năm 2021 

) 

Đã thực 

hiện  

(Đúng 

hạn) 

 

Phòng 

Nông 

Nghiệp 

&PTNT 

20/12/2021 30/09/2021   Lê Hồng 

Nhung 

116 
2164/SNN-QLCL 

ngày 21/09/2021 
21/09/2021 

Giao Phòng NN & 

PTNT tham mưu 

báo cáo theo qui 

định 

(V/v đề nghị báo 

cáo tình hình sản 

xuất, tiêu thụ nông 

sản trong điều kiện 

dịch covid-19 ( 

Hỏa Tốc)) 

Đã thực 

hiện  

(Quá 

hạn) 

 

Phòng 

Nông 

Nghiệp 

&PTNT 

20/09/2021 27/09/2021    

117 
1484/UBND-VP 

ngày 21/09/2021 
21/09/2021 

tham mưu xử lý 

đơn của bà Vừ Thị 

Mò (vợ ông Sùng 

A Súa), ông Sùng 

A Sử cư trú tại bản 

Hua Mức II; ông: 

Vàng Vả Làng, cư 

trú tại bản Hua 

Mức I, xã Pú Xi 

(tham mưu xử lý 

đơn của bà Vừ Thị 

Mò (vợ ông Sùng 

A Súa), ông Sùng 

Đã thực 

hiện 
 

Phòng 

Nông 

Nghiệp 

&PTNT 

  Vũ Văn 

Đức 

Nguyễn 

Văn Bách 

Tòng Thị 

Thảo 



STT Số/Ký hiệu VBCĐ Ngày giao 
Nội dung công 

việc 

Tiến độ 

thực 

hiện 

Hạn 

còn 

lại 

(ngày) 

Đơn vị 

thực hiện 
Thời hạn 

Ngày hoàn 

thành 

Người chỉ 

đạo 

Người phụ 

trách 

Chuyên 

viên theo 

dõi 

A Sử cư trú tại bản 

Hua Mức II; ông: 

Vàng Vả Làng, cư 

trú tại bản Hua 

Mức I, xã Pú Xi) 

118 

2222/SNN-

CCPTNT ngày 

24/09/2021 

24/09/2021 

đề nghị phối hợp 

triển khai, thực 

hiện dự án thí 

điểm chế biến các 

sản phẩm từ quả 

táo mèo (Táo mèo 

ngâm sành, Giấm 

táo mèo, Cider táo 

mèo) tại HTX 

nông sản sạch Tây 

Bắc, xã Tỏa Tình, 

huyện Tuần Giáo, 

tỉnh Điện Biên, 

năm 2021 

(đề nghị phối hợp 

triển khai, thực 

hiện dự án thí 

điểm chế biến các 

sản phẩm từ quả 

táo mèo (Táo mèo 

ngâm sành, Giấm 

táo mèo, Cider táo 

mèo) tại HTX 

nông sản sạch Tây 

Bắc, xã Tỏa Tình, 

huyện Tuần Giáo, 

Đã thực 

hiện  

(Quá 

hạn) 

 

Phòng 

Nông 

Nghiệp 

&PTNT 

27/09/2021 30/09/2021 
Phạm Thị 

Tuyên 

Nguyễn 

Văn Bách 

Trương 

Kiên 

Cương 



STT Số/Ký hiệu VBCĐ Ngày giao 
Nội dung công 

việc 

Tiến độ 

thực 

hiện 

Hạn 

còn 

lại 

(ngày) 

Đơn vị 

thực hiện 
Thời hạn 

Ngày hoàn 

thành 

Người chỉ 

đạo 

Người phụ 

trách 

Chuyên 

viên theo 

dõi 

tỉnh Điện Biên, 

năm 2021) 

119 
2223/SNN-TT 

ngày 24/09/2021 
24/09/2021 

V/v rà soát, bổ 

sung kế hoạch 

chuyển đổi cơ cấu 

cây trồng trên đất 

lúa nương, đất 

ruộng 01 vụ, cây 

màu hàng năm 

kém hiệu quả sang 

trồng cây thức ăn 

gia súc, cây công 

nghiệp dài ngày, 

cây ăn quả, cây 

mắc ca có giá trị 

cao giai đoạn 

2021-2025 

(V/v rà soát, bổ 

sung kế hoạch 

chuyển đổi cơ cấu 

cây trồng trên đất 

lúa nương, đất 

ruộng 01 vụ, cây 

màu hàng năm 

kém hiệu quả sang 

trồng cây thức ăn 

gia súc, cây công 

nghiệp dài ngày, 

cây ăn quả, cây 

mắc ca có giá trị 

cao giai đoạn 

2021-2025) 

Đã thực 

hiện  

(Quá 

hạn) 

 

Phòng 

Nông 

Nghiệp 

&PTNT 

29/09/2021 30/09/2021 
Phạm Thị 

Tuyên 

Nguyễn 

Văn Bách 

Trương 

Kiên 

Cương 



STT Số/Ký hiệu VBCĐ Ngày giao 
Nội dung công 

việc 

Tiến độ 

thực 

hiện 

Hạn 

còn 

lại 

(ngày) 

Đơn vị 

thực hiện 
Thời hạn 

Ngày hoàn 

thành 

Người chỉ 

đạo 

Người phụ 

trách 

Chuyên 

viên theo 

dõi 

120 
87/VPĐP ngày 

24/09/2021 
24/09/2021 

báo cáo tình hình 

triển khai, kết quả 

thực hiện chương 

trình MTQG xây 

dựng nông thôn 

mới 9 tháng đầu 

năm mục tiêu giải 

pháp 03 tháng cuối 

năm 2021 

(báo cáo tình hình 

triển khai, kết quả 

thực hiện chương 

trình MTQG xây 

dựng nông thôn 

mới 9 tháng đầu 

năm mục tiêu giải 

pháp 03 tháng cuối 

năm 2021) 

Đã thực 

hiện  

(Quá 

hạn) 

 

Phòng 

Nông 

Nghiệp 

&PTNT 

28/09/2021 30/09/2021 
Phạm Thị 

Tuyên 

Nguyễn 

Văn Bách 

Trương 

Kiên 

Cương 

121 
3155/UBND-KTN 

ngày 24/09/2021 
24/09/2021 

Tham gia góp ý dự 

thảo Thông tư sửa 

đổi, bổ sung một 

số điều của Thông 

tư số 05/2018/TT-

BNNPTNT ngày 

15/5/2018 của Bộ 

Nông nghiệp và 

Phát triển nông 

thôn quy định chi 

tiết một số điều 

của Luật Thủy lợi 

(Tham gia góp ý 

dự thảo Thông tư 

Đã thực 

hiện  

(Quá 

hạn) 

 

Phòng 

Nông 

Nghiệp 

&PTNT 

29/09/2021 30/09/2021 
Phạm Thị 

Tuyên 

Nguyễn 

Văn Bách 

Trương 

Kiên 

Cương 



STT Số/Ký hiệu VBCĐ Ngày giao 
Nội dung công 

việc 

Tiến độ 

thực 

hiện 

Hạn 

còn 

lại 

(ngày) 

Đơn vị 

thực hiện 
Thời hạn 

Ngày hoàn 

thành 

Người chỉ 

đạo 

Người phụ 

trách 

Chuyên 

viên theo 

dõi 

sửa đổi, bổ sung 

một số điều của 

Thông tư số 

05/2018/TT-

BNNPTNT ngày 

15/5/2018 của Bộ 

Nông nghiệp và 

Phát triển nông 

thôn quy định chi 

tiết một số điều 

của Luật Thủy lợi) 

122 
3172/UBND-KTN 

ngày 27/09/2021 
27/09/2021 

Vv góp ý dự thảo 

Quyết định ban 

hành quy định điều 

kiện, trình tự, thủ 

tục, hồ sơ xét, 

công nhận, công 

bố và thu hồi 

quyết định công 

nhận địa phương 

đạt chuẩn/hoàn 

thành nhiệm vụ 

xây dựng NTM 

giai đoạn 2021-

2025 

(Vv góp ý dự thảo 

Quyết định ban 

hành quy định điều 

kiện, trình tự, thủ 

tục, hồ sơ xét, 

công nhận, công 

bố và thu hồi 

Đã thực 

hiện  

(Quá 

hạn) 

 

Phòng 

Nông 

Nghiệp 

&PTNT 

27/09/2021 30/09/2021   
Trương 

Kiên 

Cương 



STT Số/Ký hiệu VBCĐ Ngày giao 
Nội dung công 

việc 

Tiến độ 

thực 

hiện 

Hạn 

còn 

lại 

(ngày) 

Đơn vị 

thực hiện 
Thời hạn 

Ngày hoàn 

thành 

Người chỉ 

đạo 

Người phụ 

trách 

Chuyên 

viên theo 

dõi 

quyết định công 

nhận địa phương 

đạt chuẩn/hoàn 

thành nhiệm vụ 

xây dựng NTM 

giai đoạn 2021-

2025) 

123 
2882//UBND-TH 

ngày 06/09/2021 
06/09/2021 

Yêu cầu báo cáo 

đúng tiến độ 

(công bố danh mục 

văn bản quy phạm 

pháp luật về giao 

thông vận tải hết 

hiệu lực thi hành 6 

tháng đầu năm 

2021 (Phòng 

KTHT chủ trì phối 

hợp với phòng Tư 

pháp tham mưu)) 

Đang 

thực 

hiện  

(Trong 

hạn) 

 Phòng Tư 

Pháp 
  Vũ Văn 

Đức 

Nguyễn 

Văn Bách 

Trần Trung 

Kiên 

124 
1470/UBND-VP 

ngày 08/09/2021 
08/09/2021 

V/v báo cáo tình 

hình thực hiện 

nhiệm vụ 9 tháng 

đầu năm 2021 

(V/v báo cáo tình 

hình thực hiện 

nhiệm vụ 9 tháng 

đầu năm 2021) 

Đã thực 

hiện  

(Đúng 

hạn) 

 Phòng Tư 

Pháp 
10/09/2021 09/09/2021 

Vũ Văn 

Đức 
 

Trương 

Kiên 

Cương 

125 
1470/UBND-VP 

ngày 08/09/2021 
08/09/2021 

V/v báo cáo tình 

hình thực hiện 

nhiệm vụ 9 tháng 

đầu năm 2021 

(V/v báo cáo tình 

Đã thực 

hiện  

(Đúng 

hạn) 

 Phòng Tư 

Pháp 
10/09/2021 09/09/2021 

Vũ Văn 

Đức 
 

Trương 

Kiên 

Cương 



STT Số/Ký hiệu VBCĐ Ngày giao 
Nội dung công 

việc 

Tiến độ 

thực 

hiện 

Hạn 

còn 

lại 

(ngày) 

Đơn vị 

thực hiện 
Thời hạn 

Ngày hoàn 

thành 

Người chỉ 

đạo 

Người phụ 

trách 

Chuyên 

viên theo 

dõi 

hình thực hiện 

nhiệm vụ 9 tháng 

đầu năm 2021) 

126 
1557/UBND-VP 

ngày 14/09/2021 
14/09/2021 

Chấm điểm đánh 

giá việc giải quyết 

thủ tục hành chính 

Quý III năm 2021  

(Chấm điểm đánh 

giá việc giải quyết 

thủ tục hành chính 

Quý III năm 2021 

) 

Đã thực 

hiện  

(Đúng 

hạn) 

 Phòng Tư 

Pháp 
20/09/2021 17/09/2021   Lê Hồng 

Nhung 

127 
1587/UBND-VP 

ngày 15/09/2021 
15/09/2021 

Yêu cầu báo cáo 

đúng tiến độ 

(V/v tham gia ý 

kiến Dự thảo nghị 

định ban hành Quy 

chế làm việc của 

Chính phủ (Hỏa 

tốc) ) 

Đã thực 

hiện  

(Quá 

hạn) 

 Phòng Tư 

Pháp 
16/09/2021 17/09/2021 

Vũ Văn 

Đức 

Nguyễn 

Văn Bách 

Trương 

Kiên 

Cương 

128 
1557/UBND-VP 

ngày 14/09/2021 
14/09/2021 

Chấm điểm đánh 

giá việc giải quyết 

thủ tục hành chính 

Quý III năm 2021  

(Chấm điểm đánh 

giá việc giải quyết 

thủ tục hành chính 

Quý III năm 2021 

) 

Đã thực 

hiện  

(Đúng 

hạn) 

 Phòng Tư 

Pháp 
20/12/2021 21/09/2021   Lê Hồng 

Nhung 

129 
1213/STP-HCTP 

ngày 21/09/2021 
21/09/2021 

V/v Báo cáo số 

liệu trẻ em dưới 05 

Đã thực 

hiện 
 Phòng Tư 

Pháp 
  Mùa Va Hồ 

Nguyễn 

Văn Bách 

Tòng Thị 

Thảo 



STT Số/Ký hiệu VBCĐ Ngày giao 
Nội dung công 

việc 

Tiến độ 

thực 

hiện 

Hạn 

còn 

lại 

(ngày) 

Đơn vị 

thực hiện 
Thời hạn 

Ngày hoàn 

thành 

Người chỉ 

đạo 

Người phụ 

trách 

Chuyên 

viên theo 

dõi 

tuổi được đăng ký 

khai sinh giai đoạn 

2017 - 2021 (nhờ 

VT UBND cấp 

huyện chuyển giúp 

tới Phòng Tư 

pháp) 

(V/v Báo cáo số 

liệu trẻ em dưới 05 

tuổi được đăng ký 

khai sinh giai đoạn 

2017 - 2021 (nhờ 

VT UBND cấp 

huyện chuyển giúp 

tới Phòng Tư 

pháp)) 

130 
1213/STP-HCTP 

ngày 21/09/2021 
21/09/2021 

V/v Báo cáo số 

liệu trẻ em dưới 05 

tuổi được đăng ký 

khai sinh giai đoạn 

2017 - 2021 (nhờ 

VT UBND cấp 

huyện chuyển giúp 

tới Phòng Tư 

pháp) 

(V/v Báo cáo số 

liệu trẻ em dưới 05 

tuổi được đăng ký 

khai sinh giai đoạn 

2017 - 2021 (nhờ 

VT UBND cấp 

huyện chuyển giúp 

Đã thực 

hiện  

(Đúng 

hạn) 

 Phòng Tư 

Pháp 
 27/09/2021 Mùa Va Hồ 

Nguyễn 

Văn Bách 

Tòng Thị 

Thảo 



STT Số/Ký hiệu VBCĐ Ngày giao 
Nội dung công 

việc 

Tiến độ 

thực 

hiện 

Hạn 

còn 

lại 

(ngày) 

Đơn vị 

thực hiện 
Thời hạn 

Ngày hoàn 

thành 

Người chỉ 

đạo 

Người phụ 

trách 

Chuyên 

viên theo 

dõi 

tới Phòng Tư 

pháp)) 

131 
1/ĐKTR ngày 

27/09/2021 
27/09/2021 

V/v thực hiện 

kiểm tra công tác 

thi hành pháp luật 

về xử lý vi phạm 

hành chính và theo 

dõi thi hành pháp 

luật năm 2021 tại 

UBND huyện 

Tuần Giáo 

(V/v thực hiện 

kiểm tra công tác 

thi hành pháp luật 

về xử lý vi phạm 

hành chính và theo 

dõi thi hành pháp 

luật năm 2021 tại 

UBND huyện 

Tuần Giáo) 

Chưa 

thực 

hiện  

(quá 

hạn) 

(-1) 
Phòng Tư 

Pháp 
04/10/2021  Mùa Va Hồ 

Nguyễn 

Văn Bách 

Tòng Thị 

Thảo 

132 

1949/SXD-

HTKT,QLN&BĐS 

ngày 29/09/2021 

29/09/2021 

Đề nghị báo cáo số 

liệu về nhà ở và thị 

trường bất động 

sản Quý III năm 

2021 

(Đề nghị báo cáo 

số liệu về nhà ở và 

thị trường bất 

động sản Quý III 

năm 2021) 

Đã thực 

hiện  

(Quá 

hạn) 

 Phòng Tư 

Pháp 
03/10/2021 04/10/2021 Mùa Va Hồ 

Nguyễn 

Văn Bách 

Tòng Thị 

Thảo 



STT Số/Ký hiệu VBCĐ Ngày giao 
Nội dung công 

việc 

Tiến độ 

thực 

hiện 

Hạn 

còn 

lại 

(ngày) 

Đơn vị 

thực hiện 
Thời hạn 

Ngày hoàn 

thành 

Người chỉ 

đạo 

Người phụ 

trách 

Chuyên 

viên theo 

dõi 

133 
1470/UBND-VP 

ngày 08/09/2021 
08/09/2021 

V/v báo cáo tình 

hình thực hiện 

nhiệm vụ 9 tháng 

đầu năm 2021 

(V/v báo cáo tình 

hình thực hiện 

nhiệm vụ 9 tháng 

đầu năm 2021) 

Đã thực 

hiện  

(Đúng 

hạn) 

 Thanh Tra 

Huyện 
10/09/2021 09/09/2021 

Vũ Văn 

Đức 
 

Trương 

Kiên 

Cương 

134 
1470/UBND-VP 

ngày 08/09/2021 
08/09/2021 

V/v báo cáo tình 

hình thực hiện 

nhiệm vụ 9 tháng 

đầu năm 2021 

(V/v báo cáo tình 

hình thực hiện 

nhiệm vụ 9 tháng 

đầu năm 2021) 

Đã thực 

hiện  

(Đúng 

hạn) 

 Thanh Tra 

Huyện 
10/09/2021 09/09/2021 

Vũ Văn 

Đức 
 

Trương 

Kiên 

Cương 

135 
1557/UBND-VP 

ngày 14/09/2021 
14/09/2021 

Chấm điểm đánh 

giá việc giải quyết 

thủ tục hành chính 

Quý III năm 2021  

(Chấm điểm đánh 

giá việc giải quyết 

thủ tục hành chính 

Quý III năm 2021 

) 

Đã thực 

hiện  

(Đúng 

hạn) 

 Thanh Tra 

Huyện 
20/09/2021 14/09/2021   Lê Hồng 

Nhung 

136 
1587/UBND-VP 

ngày 15/09/2021 
15/09/2021 

Yêu cầu báo cáo 

đúng tiến độ 

(V/v tham gia ý 

kiến Dự thảo nghị 

định ban hành Quy 

chế làm việc của 

Đã thực 

hiện  

(Quá 

hạn) 

 Thanh Tra 

Huyện 
16/09/2021 20/09/2021 

Vũ Văn 

Đức 

Nguyễn 

Văn Bách 

Trương 

Kiên 

Cương 



STT Số/Ký hiệu VBCĐ Ngày giao 
Nội dung công 

việc 

Tiến độ 

thực 

hiện 

Hạn 

còn 

lại 

(ngày) 

Đơn vị 

thực hiện 
Thời hạn 

Ngày hoàn 

thành 

Người chỉ 

đạo 

Người phụ 

trách 

Chuyên 

viên theo 

dõi 

Chính phủ (Hỏa 

tốc) ) 

137 
1557/UBND-VP 

ngày 14/09/2021 
14/09/2021 

Chấm điểm đánh 

giá việc giải quyết 

thủ tục hành chính 

Quý III năm 2021  

(Chấm điểm đánh 

giá việc giải quyết 

thủ tục hành chính 

Quý III năm 2021 

) 

Đã thực 

hiện  

(Đúng 

hạn) 

 Thanh Tra 

Huyện 
20/12/2021 20/09/2021   Lê Hồng 

Nhung 

138 
3087/UBND-NC 

ngày 21/09/2021 
21/09/2021 

V/v báo cáo kết 

quả theo dõi thi 

hành pháp luật về 

phòng, chống tham 

nhũng. 

(V/v báo cáo kết 

quả theo dõi thi 

hành pháp luật về 

phòng, chống tham 

nhũng.) 

Đã thực 

hiện 
 Thanh Tra 

Huyện 
  Vũ Văn 

Đức 

Nguyễn 

Văn Bách 

Tòng Thị 

Thảo 

139 
1470/UBND-VP 

ngày 08/09/2021 
08/09/2021 

V/v báo cáo tình 

hình thực hiện 

nhiệm vụ 9 tháng 

đầu năm 2021 

(V/v báo cáo tình 

hình thực hiện 

nhiệm vụ 9 tháng 

đầu năm 2021) 

Đã thực 

hiện  

(Đúng 

hạn) 

 
UBND Thị 

Trấn Tuần 

Giáo 

10/09/2021 10/09/2021 
Vũ Văn 

Đức 
 

Trương 

Kiên 

Cương 



STT Số/Ký hiệu VBCĐ Ngày giao 
Nội dung công 

việc 

Tiến độ 

thực 

hiện 

Hạn 

còn 

lại 

(ngày) 

Đơn vị 

thực hiện 
Thời hạn 

Ngày hoàn 

thành 

Người chỉ 

đạo 

Người phụ 

trách 

Chuyên 

viên theo 

dõi 

140 
1470/UBND-VP 

ngày 08/09/2021 
08/09/2021 

V/v báo cáo tình 

hình thực hiện 

nhiệm vụ 9 tháng 

đầu năm 2021 

(V/v báo cáo tình 

hình thực hiện 

nhiệm vụ 9 tháng 

đầu năm 2021) 

Đã thực 

hiện  

(Đúng 

hạn) 

 
UBND Thị 

Trấn Tuần 

Giáo 

10/09/2021 10/09/2021 
Vũ Văn 

Đức 
 

Trương 

Kiên 

Cương 

141 
1557/UBND-VP 

ngày 14/09/2021 
14/09/2021 

Chấm điểm đánh 

giá việc giải quyết 

thủ tục hành chính 

Quý III năm 2021  

(Chấm điểm đánh 

giá việc giải quyết 

thủ tục hành chính 

Quý III năm 2021 

) 

Đã thực 

hiện  

(Đúng 

hạn) 

 
UBND Thị 

Trấn Tuần 

Giáo 

20/09/2021 15/09/2021   Lê Hồng 

Nhung 

142 
1557/UBND-VP 

ngày 14/09/2021 
14/09/2021 

Chấm điểm đánh 

giá việc giải quyết 

thủ tục hành chính 

Quý III năm 2021  

(Chấm điểm đánh 

giá việc giải quyết 

thủ tục hành chính 

Quý III năm 2021 

) 

Đã thực 

hiện  

(Đúng 

hạn) 

 
UBND Thị 

Trấn Tuần 

Giáo 

20/12/2021 20/09/2021   Lê Hồng 

Nhung 

143 
1470/UBND-VP 

ngày 08/09/2021 
08/09/2021 

V/v báo cáo tình 

hình thực hiện 

nhiệm vụ 9 tháng 

đầu năm 2021 

(V/v báo cáo tình 

hình thực hiện 

Chưa 

thực 

hiện  

(quá 

hạn) 

(-25) 

UBND xã 

Chiềng 

Đông 

10/09/2021  
Vũ Văn 

Đức 
 

Trương 

Kiên 

Cương 



STT Số/Ký hiệu VBCĐ Ngày giao 
Nội dung công 

việc 

Tiến độ 

thực 

hiện 

Hạn 

còn 

lại 

(ngày) 

Đơn vị 

thực hiện 
Thời hạn 

Ngày hoàn 

thành 

Người chỉ 

đạo 

Người phụ 

trách 

Chuyên 

viên theo 

dõi 

nhiệm vụ 9 tháng 

đầu năm 2021) 

144 
1470/UBND-VP 

ngày 08/09/2021 
08/09/2021 

V/v báo cáo tình 

hình thực hiện 

nhiệm vụ 9 tháng 

đầu năm 2021 

(V/v báo cáo tình 

hình thực hiện 

nhiệm vụ 9 tháng 

đầu năm 2021) 

Chưa 

thực 

hiện  

(quá 

hạn) 

(-25) 

UBND xã 

Chiềng 

Đông 

10/09/2021  
Vũ Văn 

Đức 
 

Trương 

Kiên 

Cương 

145 
1557/UBND-VP 

ngày 14/09/2021 
14/09/2021 

Chấm điểm đánh 

giá việc giải quyết 

thủ tục hành chính 

Quý III năm 2021  

(Chấm điểm đánh 

giá việc giải quyết 

thủ tục hành chính 

Quý III năm 2021 

) 

Chưa 

thực 

hiện  

(quá 

hạn) 

(-15) 

UBND xã 

Chiềng 

Đông 

20/09/2021    Lê Hồng 

Nhung 

146 
1557/UBND-VP 

ngày 14/09/2021 
14/09/2021 

Chấm điểm đánh 

giá việc giải quyết 

thủ tục hành chính 

Quý III năm 2021  

(Chấm điểm đánh 

giá việc giải quyết 

thủ tục hành chính 

Quý III năm 2021 

) 

Chưa 

thực 

hiện  

(trong 

hạn) 

(76) 

UBND xã 

Chiềng 

Đông 

20/12/2021    Lê Hồng 

Nhung 

147 
1470/UBND-VP 

ngày 08/09/2021 
08/09/2021 

V/v báo cáo tình 

hình thực hiện 

nhiệm vụ 9 tháng 

Đã thực 

hiện  
 

UBND xã 

Chiềng 

Sinh 

10/09/2021 10/09/2021 
Vũ Văn 

Đức 
 

Trương 

Kiên 

Cương 



STT Số/Ký hiệu VBCĐ Ngày giao 
Nội dung công 

việc 

Tiến độ 

thực 

hiện 

Hạn 

còn 

lại 

(ngày) 

Đơn vị 

thực hiện 
Thời hạn 

Ngày hoàn 

thành 

Người chỉ 

đạo 

Người phụ 

trách 

Chuyên 

viên theo 

dõi 

đầu năm 2021 

(V/v báo cáo tình 

hình thực hiện 

nhiệm vụ 9 tháng 

đầu năm 2021) 

(Đúng 

hạn) 

148 
1470/UBND-VP 

ngày 08/09/2021 
08/09/2021 

V/v báo cáo tình 

hình thực hiện 

nhiệm vụ 9 tháng 

đầu năm 2021 

(V/v báo cáo tình 

hình thực hiện 

nhiệm vụ 9 tháng 

đầu năm 2021) 

Đã thực 

hiện  

(Đúng 

hạn) 

 
UBND xã 

Chiềng 

Sinh 

10/09/2021 09/09/2021 
Vũ Văn 

Đức 
 

Trương 

Kiên 

Cương 

149 
1557/UBND-VP 

ngày 14/09/2021 
14/09/2021 

Chấm điểm đánh 

giá việc giải quyết 

thủ tục hành chính 

Quý III năm 2021  

(Chấm điểm đánh 

giá việc giải quyết 

thủ tục hành chính 

Quý III năm 2021 

) 

Đã thực 

hiện  

(Đúng 

hạn) 

 
UBND xã 

Chiềng 

Sinh 

20/09/2021 20/09/2021   Lê Hồng 

Nhung 

150 
1557/UBND-VP 

ngày 14/09/2021 
14/09/2021 

Chấm điểm đánh 

giá việc giải quyết 

thủ tục hành chính 

Quý III năm 2021  

(Chấm điểm đánh 

giá việc giải quyết 

thủ tục hành chính 

Quý III năm 2021 

) 

Đã thực 

hiện  

(Đúng 

hạn) 

 
UBND xã 

Chiềng 

Sinh 

20/12/2021 20/09/2021   Lê Hồng 

Nhung 



STT Số/Ký hiệu VBCĐ Ngày giao 
Nội dung công 

việc 

Tiến độ 

thực 

hiện 

Hạn 

còn 

lại 

(ngày) 

Đơn vị 

thực hiện 
Thời hạn 

Ngày hoàn 

thành 

Người chỉ 

đạo 

Người phụ 

trách 

Chuyên 

viên theo 

dõi 

151 
1470/UBND-VP 

ngày 08/09/2021 
08/09/2021 

V/v báo cáo tình 

hình thực hiện 

nhiệm vụ 9 tháng 

đầu năm 2021 

(V/v báo cáo tình 

hình thực hiện 

nhiệm vụ 9 tháng 

đầu năm 2021) 

Đã thực 

hiện  

(Đúng 

hạn) 

 
UBND xã 

Mùn 

Chung 

10/09/2021 10/09/2021 
Vũ Văn 

Đức 
 

Trương 

Kiên 

Cương 

152 
1470/UBND-VP 

ngày 08/09/2021 
08/09/2021 

V/v báo cáo tình 

hình thực hiện 

nhiệm vụ 9 tháng 

đầu năm 2021 

(V/v báo cáo tình 

hình thực hiện 

nhiệm vụ 9 tháng 

đầu năm 2021) 

Đã thực 

hiện  

(Đúng 

hạn) 

 
UBND xã 

Mùn 

Chung 

10/09/2021 10/09/2021 
Vũ Văn 

Đức 
 

Trương 

Kiên 

Cương 

153 
1557/UBND-VP 

ngày 14/09/2021 
14/09/2021 

Chấm điểm đánh 

giá việc giải quyết 

thủ tục hành chính 

Quý III năm 2021  

(Chấm điểm đánh 

giá việc giải quyết 

thủ tục hành chính 

Quý III năm 2021 

) 

Đã thực 

hiện  

(Đúng 

hạn) 

 
UBND xã 

Mùn 

Chung 

20/09/2021 20/09/2021   Lê Hồng 

Nhung 

154 
1557/UBND-VP 

ngày 14/09/2021 
14/09/2021 

Chấm điểm đánh 

giá việc giải quyết 

thủ tục hành chính 

Quý III năm 2021  

(Chấm điểm đánh 

giá việc giải quyết 

thủ tục hành chính 

Đã thực 

hiện  

(Đúng 

hạn) 

 
UBND xã 

Mùn 

Chung 

20/12/2021 20/09/2021   Lê Hồng 

Nhung 



STT Số/Ký hiệu VBCĐ Ngày giao 
Nội dung công 

việc 

Tiến độ 

thực 

hiện 

Hạn 

còn 

lại 

(ngày) 

Đơn vị 

thực hiện 
Thời hạn 

Ngày hoàn 

thành 

Người chỉ 

đạo 

Người phụ 

trách 

Chuyên 

viên theo 

dõi 

Quý III năm 2021 

) 

155 
1470/UBND-VP 

ngày 08/09/2021 
08/09/2021 

V/v báo cáo tình 

hình thực hiện 

nhiệm vụ 9 tháng 

đầu năm 2021 

(V/v báo cáo tình 

hình thực hiện 

nhiệm vụ 9 tháng 

đầu năm 2021) 

Đã thực 

hiện  

(Quá 

hạn) 

 
UBND xã 

Mường 

Khong 

10/09/2021 22/09/2021 
Vũ Văn 

Đức 
 

Trương 

Kiên 

Cương 

156 
1470/UBND-VP 

ngày 08/09/2021 
08/09/2021 

V/v báo cáo tình 

hình thực hiện 

nhiệm vụ 9 tháng 

đầu năm 2021 

(V/v báo cáo tình 

hình thực hiện 

nhiệm vụ 9 tháng 

đầu năm 2021) 

Đã thực 

hiện  

(Quá 

hạn) 

 
UBND xã 

Mường 

Khong 

10/09/2021 22/09/2021 
Vũ Văn 

Đức 
 

Trương 

Kiên 

Cương 

157 
1557/UBND-VP 

ngày 14/09/2021 
14/09/2021 

Chấm điểm đánh 

giá việc giải quyết 

thủ tục hành chính 

Quý III năm 2021  

(Chấm điểm đánh 

giá việc giải quyết 

thủ tục hành chính 

Quý III năm 2021 

) 

Chưa 

thực 

hiện  

(quá 

hạn) 

(-15) 

UBND xã 

Mường 

Khong 

20/09/2021    Lê Hồng 

Nhung 

158 
1557/UBND-VP 

ngày 14/09/2021 
14/09/2021 

Chấm điểm đánh 

giá việc giải quyết 

thủ tục hành chính 

Quý III năm 2021  

Chưa 

thực 

hiện  

(76) 

UBND xã 

Mường 

Khong 

20/12/2021    Lê Hồng 

Nhung 



STT Số/Ký hiệu VBCĐ Ngày giao 
Nội dung công 

việc 

Tiến độ 

thực 

hiện 

Hạn 

còn 

lại 

(ngày) 

Đơn vị 

thực hiện 
Thời hạn 

Ngày hoàn 

thành 

Người chỉ 

đạo 

Người phụ 

trách 

Chuyên 

viên theo 

dõi 

(Chấm điểm đánh 

giá việc giải quyết 

thủ tục hành chính 

Quý III năm 2021 

) 

(trong 

hạn) 

159 
1470/UBND-VP 

ngày 08/09/2021 
08/09/2021 

V/v báo cáo tình 

hình thực hiện 

nhiệm vụ 9 tháng 

đầu năm 2021 

(V/v báo cáo tình 

hình thực hiện 

nhiệm vụ 9 tháng 

đầu năm 2021) 

Đã thực 

hiện  

(Đúng 

hạn) 

 
UBND xã 

Mường 

Mùn 

10/09/2021 10/09/2021 
Vũ Văn 

Đức 
 

Trương 

Kiên 

Cương 

160 
1470/UBND-VP 

ngày 08/09/2021 
08/09/2021 

V/v báo cáo tình 

hình thực hiện 

nhiệm vụ 9 tháng 

đầu năm 2021 

(V/v báo cáo tình 

hình thực hiện 

nhiệm vụ 9 tháng 

đầu năm 2021) 

Đã thực 

hiện  

(Đúng 

hạn) 

 
UBND xã 

Mường 

Mùn 

10/09/2021 10/09/2021 
Vũ Văn 

Đức 
 

Trương 

Kiên 

Cương 

161 
1557/UBND-VP 

ngày 14/09/2021 
14/09/2021 

Chấm điểm đánh 

giá việc giải quyết 

thủ tục hành chính 

Quý III năm 2021  

(Chấm điểm đánh 

giá việc giải quyết 

thủ tục hành chính 

Quý III năm 2021 

) 

Đã thực 

hiện  

(Quá 

hạn) 

 
UBND xã 

Mường 

Mùn 

20/09/2021 28/09/2021   Lê Hồng 

Nhung 



STT Số/Ký hiệu VBCĐ Ngày giao 
Nội dung công 

việc 

Tiến độ 

thực 

hiện 

Hạn 

còn 

lại 

(ngày) 

Đơn vị 

thực hiện 
Thời hạn 

Ngày hoàn 

thành 

Người chỉ 

đạo 

Người phụ 

trách 

Chuyên 

viên theo 

dõi 

162 
1557/UBND-VP 

ngày 14/09/2021 
14/09/2021 

Chấm điểm đánh 

giá việc giải quyết 

thủ tục hành chính 

Quý III năm 2021  

(Chấm điểm đánh 

giá việc giải quyết 

thủ tục hành chính 

Quý III năm 2021 

) 

Đã thực 

hiện  

(Đúng 

hạn) 

 
UBND xã 

Mường 

Mùn 

20/12/2021 28/09/2021   Lê Hồng 

Nhung 

163 
1470/UBND-VP 

ngày 08/09/2021 
08/09/2021 

V/v báo cáo tình 

hình thực hiện 

nhiệm vụ 9 tháng 

đầu năm 2021 

(V/v báo cáo tình 

hình thực hiện 

nhiệm vụ 9 tháng 

đầu năm 2021) 

Đã thực 

hiện  

(Đúng 

hạn) 

 
UBND xã 

Mường 

Thín 

10/09/2021 09/09/2021 
Vũ Văn 

Đức 
 

Trương 

Kiên 

Cương 

164 
1470/UBND-VP 

ngày 08/09/2021 
08/09/2021 

V/v báo cáo tình 

hình thực hiện 

nhiệm vụ 9 tháng 

đầu năm 2021 

(V/v báo cáo tình 

hình thực hiện 

nhiệm vụ 9 tháng 

đầu năm 2021) 

Đã thực 

hiện  

(Đúng 

hạn) 

 
UBND xã 

Mường 

Thín 

10/09/2021 09/09/2021 
Vũ Văn 

Đức 
 

Trương 

Kiên 

Cương 

165 
1557/UBND-VP 

ngày 14/09/2021 
14/09/2021 

Chấm điểm đánh 

giá việc giải quyết 

thủ tục hành chính 

Quý III năm 2021  

(Chấm điểm đánh 

giá việc giải quyết 

thủ tục hành chính 

Đã thực 

hiện 
 

UBND xã 

Mường 

Thín 

    Lê Hồng 

Nhung 



STT Số/Ký hiệu VBCĐ Ngày giao 
Nội dung công 

việc 

Tiến độ 

thực 

hiện 

Hạn 

còn 

lại 

(ngày) 

Đơn vị 

thực hiện 
Thời hạn 

Ngày hoàn 

thành 

Người chỉ 

đạo 

Người phụ 

trách 

Chuyên 

viên theo 

dõi 

Quý III năm 2021 

) 

166 
1470/UBND-VP 

ngày 08/09/2021 
08/09/2021 

V/v báo cáo tình 

hình thực hiện 

nhiệm vụ 9 tháng 

đầu năm 2021 

(V/v báo cáo tình 

hình thực hiện 

nhiệm vụ 9 tháng 

đầu năm 2021) 

Đã thực 

hiện  

(Đúng 

hạn) 

 UBND xã 

Nà Sáy 
10/09/2021 09/09/2021 

Vũ Văn 

Đức 
 

Trương 

Kiên 

Cương 

167 
1470/UBND-VP 

ngày 08/09/2021 
08/09/2021 

V/v báo cáo tình 

hình thực hiện 

nhiệm vụ 9 tháng 

đầu năm 2021 

(V/v báo cáo tình 

hình thực hiện 

nhiệm vụ 9 tháng 

đầu năm 2021) 

Đã thực 

hiện  

(Đúng 

hạn) 

 UBND xã 

Nà Sáy 
10/09/2021 09/09/2021 

Vũ Văn 

Đức 
 

Trương 

Kiên 

Cương 

168 
1557/UBND-VP 

ngày 14/09/2021 
14/09/2021 

Chấm điểm đánh 

giá việc giải quyết 

thủ tục hành chính 

Quý III năm 2021  

(Chấm điểm đánh 

giá việc giải quyết 

thủ tục hành chính 

Quý III năm 2021 

) 

Đã thực 

hiện  

(Đúng 

hạn) 

 UBND xã 

Nà Sáy 
20/09/2021 15/09/2021   Lê Hồng 

Nhung 

169 
1557/UBND-VP 

ngày 14/09/2021 
14/09/2021 

Chấm điểm đánh 

giá việc giải quyết 

thủ tục hành chính 

Quý III năm 2021  

Đã thực 

hiện  

(Đúng 

hạn) 

 UBND xã 

Nà Sáy 
20/12/2021 22/09/2021   Lê Hồng 

Nhung 



STT Số/Ký hiệu VBCĐ Ngày giao 
Nội dung công 

việc 

Tiến độ 

thực 

hiện 

Hạn 

còn 

lại 

(ngày) 

Đơn vị 

thực hiện 
Thời hạn 

Ngày hoàn 

thành 

Người chỉ 

đạo 

Người phụ 

trách 

Chuyên 

viên theo 

dõi 

(Chấm điểm đánh 

giá việc giải quyết 

thủ tục hành chính 

Quý III năm 2021 

) 

170 
1470/UBND-VP 

ngày 08/09/2021 
08/09/2021 

V/v báo cáo tình 

hình thực hiện 

nhiệm vụ 9 tháng 

đầu năm 2021 

(V/v báo cáo tình 

hình thực hiện 

nhiệm vụ 9 tháng 

đầu năm 2021) 

Đã thực 

hiện  

(Quá 

hạn) 

 UBND xã 

Nà Tòng 
10/09/2021 17/09/2021 

Vũ Văn 

Đức 
 

Trương 

Kiên 

Cương 

171 
1470/UBND-VP 

ngày 08/09/2021 
08/09/2021 

V/v báo cáo tình 

hình thực hiện 

nhiệm vụ 9 tháng 

đầu năm 2021 

(V/v báo cáo tình 

hình thực hiện 

nhiệm vụ 9 tháng 

đầu năm 2021) 

Đã thực 

hiện  

(Quá 

hạn) 

 UBND xã 

Nà Tòng 
10/09/2021 17/09/2021 

Vũ Văn 

Đức 
 

Trương 

Kiên 

Cương 

172 
1557/UBND-VP 

ngày 14/09/2021 
14/09/2021 

Chấm điểm đánh 

giá việc giải quyết 

thủ tục hành chính 

Quý III năm 2021  

(Chấm điểm đánh 

giá việc giải quyết 

thủ tục hành chính 

Quý III năm 2021 

) 

Đã thực 

hiện  

(Đúng 

hạn) 

 UBND xã 

Nà Tòng 
20/09/2021 17/09/2021   Lê Hồng 

Nhung 



STT Số/Ký hiệu VBCĐ Ngày giao 
Nội dung công 

việc 

Tiến độ 

thực 

hiện 

Hạn 

còn 

lại 

(ngày) 

Đơn vị 

thực hiện 
Thời hạn 

Ngày hoàn 

thành 

Người chỉ 

đạo 

Người phụ 

trách 

Chuyên 

viên theo 

dõi 

173 
1557/UBND-VP 

ngày 14/09/2021 
14/09/2021 

Chấm điểm đánh 

giá việc giải quyết 

thủ tục hành chính 

Quý III năm 2021  

(Chấm điểm đánh 

giá việc giải quyết 

thủ tục hành chính 

Quý III năm 2021 

) 

Đã thực 

hiện  

(Đúng 

hạn) 

 UBND xã 

Nà Tòng 
20/12/2021 20/09/2021   Lê Hồng 

Nhung 

174 
1470/UBND-VP 

ngày 08/09/2021 
08/09/2021 

V/v báo cáo tình 

hình thực hiện 

nhiệm vụ 9 tháng 

đầu năm 2021 

(V/v báo cáo tình 

hình thực hiện 

nhiệm vụ 9 tháng 

đầu năm 2021) 

Chưa 

thực 

hiện  

(quá 

hạn) 

(-25) 
UBND xã 

Pú Nhung 
10/09/2021  

Vũ Văn 

Đức 
 

Trương 

Kiên 

Cương 

175 
1470/UBND-VP 

ngày 08/09/2021 
08/09/2021 

V/v báo cáo tình 

hình thực hiện 

nhiệm vụ 9 tháng 

đầu năm 2021 

(V/v báo cáo tình 

hình thực hiện 

nhiệm vụ 9 tháng 

đầu năm 2021) 

Chưa 

thực 

hiện  

(quá 

hạn) 

(-25) 
UBND xã 

Pú Nhung 
10/09/2021  

Vũ Văn 

Đức 
 

Trương 

Kiên 

Cương 

176 
1557/UBND-VP 

ngày 14/09/2021 
14/09/2021 

Chấm điểm đánh 

giá việc giải quyết 

thủ tục hành chính 

Quý III năm 2021  

(Chấm điểm đánh 

giá việc giải quyết 

thủ tục hành chính 

Chưa 

thực 

hiện  

(quá 

hạn) 

(-15) 
UBND xã 

Pú Nhung 
20/09/2021    Lê Hồng 

Nhung 



STT Số/Ký hiệu VBCĐ Ngày giao 
Nội dung công 

việc 

Tiến độ 

thực 

hiện 

Hạn 

còn 

lại 

(ngày) 

Đơn vị 

thực hiện 
Thời hạn 

Ngày hoàn 

thành 

Người chỉ 

đạo 

Người phụ 

trách 

Chuyên 

viên theo 

dõi 

Quý III năm 2021 

) 

177 
1557/UBND-VP 

ngày 14/09/2021 
14/09/2021 

Chấm điểm đánh 

giá việc giải quyết 

thủ tục hành chính 

Quý III năm 2021  

(Chấm điểm đánh 

giá việc giải quyết 

thủ tục hành chính 

Quý III năm 2021 

) 

Đã thực 

hiện  

(Đúng 

hạn) 

 UBND xã 

Pú Nhung 
20/12/2021 20/09/2021   Lê Hồng 

Nhung 

178 
1470/UBND-VP 

ngày 08/09/2021 
08/09/2021 

V/v báo cáo tình 

hình thực hiện 

nhiệm vụ 9 tháng 

đầu năm 2021 

(V/v báo cáo tình 

hình thực hiện 

nhiệm vụ 9 tháng 

đầu năm 2021) 

Đã thực 

hiện  

(Quá 

hạn) 

 UBND xã 

Phình Sáng 
10/09/2021 22/09/2021 

Vũ Văn 

Đức 
 

Trương 

Kiên 

Cương 

179 
1470/UBND-VP 

ngày 08/09/2021 
08/09/2021 

V/v báo cáo tình 

hình thực hiện 

nhiệm vụ 9 tháng 

đầu năm 2021 

(V/v báo cáo tình 

hình thực hiện 

nhiệm vụ 9 tháng 

đầu năm 2021) 

Đang 

thực 

hiện  

(Quá 

hạn) 

(-25) 
UBND xã 

Phình Sáng 
10/09/2021  

Vũ Văn 

Đức 
 

Trương 

Kiên 

Cương 

180 
1557/UBND-VP 

ngày 14/09/2021 
14/09/2021 

Chấm điểm đánh 

giá việc giải quyết 

thủ tục hành chính 

Quý III năm 2021  

Đã thực 

hiện  

(Quá 

hạn) 

 UBND xã 

Phình Sáng 
20/09/2021 27/09/2021   Lê Hồng 

Nhung 



STT Số/Ký hiệu VBCĐ Ngày giao 
Nội dung công 

việc 

Tiến độ 

thực 

hiện 

Hạn 

còn 

lại 

(ngày) 

Đơn vị 

thực hiện 
Thời hạn 

Ngày hoàn 

thành 

Người chỉ 

đạo 

Người phụ 

trách 

Chuyên 

viên theo 

dõi 

(Chấm điểm đánh 

giá việc giải quyết 

thủ tục hành chính 

Quý III năm 2021 

) 

181 
1557/UBND-VP 

ngày 14/09/2021 
14/09/2021 

Chấm điểm đánh 

giá việc giải quyết 

thủ tục hành chính 

Quý III năm 2021  

(Chấm điểm đánh 

giá việc giải quyết 

thủ tục hành chính 

Quý III năm 2021 

) 

Đã thực 

hiện  

(Đúng 

hạn) 

 UBND xã 

Phình Sáng 
20/12/2021 27/09/2021   Lê Hồng 

Nhung 

182 
1470/UBND-VP 

ngày 08/09/2021 
08/09/2021 

V/v báo cáo tình 

hình thực hiện 

nhiệm vụ 9 tháng 

đầu năm 2021 

(V/v báo cáo tình 

hình thực hiện 

nhiệm vụ 9 tháng 

đầu năm 2021) 

Đã thực 

hiện  

(Quá 

hạn) 

 UBND xã 

Pú Xi 
10/09/2021 20/09/2021 

Vũ Văn 

Đức 
 

Trương 

Kiên 

Cương 

183 
1470/UBND-VP 

ngày 08/09/2021 
08/09/2021 

V/v báo cáo tình 

hình thực hiện 

nhiệm vụ 9 tháng 

đầu năm 2021 

(V/v báo cáo tình 

hình thực hiện 

nhiệm vụ 9 tháng 

đầu năm 2021) 

Đã thực 

hiện  

(Quá 

hạn) 

 UBND xã 

Pú Xi 
10/09/2021 20/09/2021 

Vũ Văn 

Đức 
 

Trương 

Kiên 

Cương 



STT Số/Ký hiệu VBCĐ Ngày giao 
Nội dung công 

việc 

Tiến độ 

thực 

hiện 

Hạn 

còn 

lại 

(ngày) 

Đơn vị 

thực hiện 
Thời hạn 

Ngày hoàn 

thành 

Người chỉ 

đạo 

Người phụ 

trách 

Chuyên 

viên theo 

dõi 

184 
1557/UBND-VP 

ngày 14/09/2021 
14/09/2021 

Chấm điểm đánh 

giá việc giải quyết 

thủ tục hành chính 

Quý III năm 2021  

(Chấm điểm đánh 

giá việc giải quyết 

thủ tục hành chính 

Quý III năm 2021 

) 

Đã thực 

hiện  

(Đúng 

hạn) 

 UBND xã 

Pú Xi 
20/09/2021 20/09/2021   Lê Hồng 

Nhung 

185 
1557/UBND-VP 

ngày 14/09/2021 
14/09/2021 

Chấm điểm đánh 

giá việc giải quyết 

thủ tục hành chính 

Quý III năm 2021  

(Chấm điểm đánh 

giá việc giải quyết 

thủ tục hành chính 

Quý III năm 2021 

) 

Đã thực 

hiện  

(Đúng 

hạn) 

 UBND xã 

Pú Xi 
20/12/2021 20/09/2021   Lê Hồng 

Nhung 

186 
1484/UBND-VP 

ngày 21/09/2021 
21/09/2021 

tham mưu xử lý 

đơn của bà Vừ Thị 

Mò (vợ ông Sùng 

A Súa), ông Sùng 

A Sử cư trú tại bản 

Hua Mức II; ông: 

Vàng Vả Làng, cư 

trú tại bản Hua 

Mức I, xã Pú Xi 

(tham mưu xử lý 

đơn của bà Vừ Thị 

Mò (vợ ông Sùng 

A Súa), ông Sùng 

A Sử cư trú tại bản 

Chưa 

thực 

hiện 

 UBND xã 

Pú Xi 
  Vũ Văn 

Đức 

Nguyễn 

Văn Bách 

Tòng Thị 

Thảo 



STT Số/Ký hiệu VBCĐ Ngày giao 
Nội dung công 

việc 

Tiến độ 

thực 

hiện 

Hạn 

còn 

lại 

(ngày) 

Đơn vị 

thực hiện 
Thời hạn 

Ngày hoàn 

thành 

Người chỉ 

đạo 

Người phụ 

trách 

Chuyên 

viên theo 

dõi 

Hua Mức II; ông: 

Vàng Vả Làng, cư 

trú tại bản Hua 

Mức I, xã Pú Xi) 

187 
1470/UBND-VP 

ngày 08/09/2021 
08/09/2021 

V/v báo cáo tình 

hình thực hiện 

nhiệm vụ 9 tháng 

đầu năm 2021 

(V/v báo cáo tình 

hình thực hiện 

nhiệm vụ 9 tháng 

đầu năm 2021) 

Đã thực 

hiện  

(Quá 

hạn) 

 UBND xã 

Quài Cang 
10/09/2021 15/09/2021 

Vũ Văn 

Đức 
 

Trương 

Kiên 

Cương 

188 
1470/UBND-VP 

ngày 08/09/2021 
08/09/2021 

V/v báo cáo tình 

hình thực hiện 

nhiệm vụ 9 tháng 

đầu năm 2021 

(V/v báo cáo tình 

hình thực hiện 

nhiệm vụ 9 tháng 

đầu năm 2021) 

Đã thực 

hiện  

(Quá 

hạn) 

 UBND xã 

Quài Cang 
10/09/2021 15/09/2021 

Vũ Văn 

Đức 
 

Trương 

Kiên 

Cương 

189 
1557/UBND-VP 

ngày 14/09/2021 
14/09/2021 

Chấm điểm đánh 

giá việc giải quyết 

thủ tục hành chính 

Quý III năm 2021  

(Chấm điểm đánh 

giá việc giải quyết 

thủ tục hành chính 

Quý III năm 2021 

) 

Đã thực 

hiện  

(Đúng 

hạn) 

 UBND xã 

Quài Cang 
20/09/2021 15/09/2021   Lê Hồng 

Nhung 

190 
1557/UBND-VP 

ngày 14/09/2021 
14/09/2021 

Chấm điểm đánh 

giá việc giải quyết 

Đã thực 

hiện  
 UBND xã 

Quài Cang 
20/12/2021 22/09/2021   Lê Hồng 

Nhung 



STT Số/Ký hiệu VBCĐ Ngày giao 
Nội dung công 

việc 

Tiến độ 

thực 

hiện 

Hạn 

còn 

lại 

(ngày) 

Đơn vị 

thực hiện 
Thời hạn 

Ngày hoàn 

thành 

Người chỉ 

đạo 

Người phụ 

trách 

Chuyên 

viên theo 

dõi 

thủ tục hành chính 

Quý III năm 2021  

(Chấm điểm đánh 

giá việc giải quyết 

thủ tục hành chính 

Quý III năm 2021 

) 

(Đúng 

hạn) 

191 
1470/UBND-VP 

ngày 08/09/2021 
08/09/2021 

V/v báo cáo tình 

hình thực hiện 

nhiệm vụ 9 tháng 

đầu năm 2021 

(V/v báo cáo tình 

hình thực hiện 

nhiệm vụ 9 tháng 

đầu năm 2021) 

Đã thực 

hiện  

(Quá 

hạn) 

 UBND xã 

Quài Nưa 
10/09/2021 24/09/2021 

Vũ Văn 

Đức 
 

Trương 

Kiên 

Cương 

192 
1470/UBND-VP 

ngày 08/09/2021 
08/09/2021 

V/v báo cáo tình 

hình thực hiện 

nhiệm vụ 9 tháng 

đầu năm 2021 

(V/v báo cáo tình 

hình thực hiện 

nhiệm vụ 9 tháng 

đầu năm 2021) 

Đã thực 

hiện  

(Quá 

hạn) 

 UBND xã 

Quài Nưa 
10/09/2021 24/09/2021 

Vũ Văn 

Đức 
 

Trương 

Kiên 

Cương 

193 
1557/UBND-VP 

ngày 14/09/2021 
14/09/2021 

Chấm điểm đánh 

giá việc giải quyết 

thủ tục hành chính 

Quý III năm 2021  

(Chấm điểm đánh 

giá việc giải quyết 

thủ tục hành chính 

Quý III năm 2021 

) 

Đã thực 

hiện  

(Quá 

hạn) 

 UBND xã 

Quài Nưa 
20/09/2021 27/09/2021   Lê Hồng 

Nhung 



STT Số/Ký hiệu VBCĐ Ngày giao 
Nội dung công 

việc 

Tiến độ 

thực 

hiện 

Hạn 

còn 

lại 

(ngày) 

Đơn vị 

thực hiện 
Thời hạn 

Ngày hoàn 

thành 

Người chỉ 

đạo 

Người phụ 

trách 

Chuyên 

viên theo 

dõi 

194 
1557/UBND-VP 

ngày 14/09/2021 
14/09/2021 

Chấm điểm đánh 

giá việc giải quyết 

thủ tục hành chính 

Quý III năm 2021  

(Chấm điểm đánh 

giá việc giải quyết 

thủ tục hành chính 

Quý III năm 2021 

) 

Đã thực 

hiện  

(Đúng 

hạn) 

 UBND xã 

Quài Nưa 
20/12/2021 27/09/2021   Lê Hồng 

Nhung 

195 
1470/UBND-VP 

ngày 08/09/2021 
08/09/2021 

V/v báo cáo tình 

hình thực hiện 

nhiệm vụ 9 tháng 

đầu năm 2021 

(V/v báo cáo tình 

hình thực hiện 

nhiệm vụ 9 tháng 

đầu năm 2021) 

Đã thực 

hiện  

(Đúng 

hạn) 

 UBND xã 

Quài Tở 
10/09/2021 09/09/2021 

Vũ Văn 

Đức 
 

Trương 

Kiên 

Cương 

196 
1470/UBND-VP 

ngày 08/09/2021 
08/09/2021 

V/v báo cáo tình 

hình thực hiện 

nhiệm vụ 9 tháng 

đầu năm 2021 

(V/v báo cáo tình 

hình thực hiện 

nhiệm vụ 9 tháng 

đầu năm 2021) 

Đã thực 

hiện  

(Đúng 

hạn) 

 UBND xã 

Quài Tở 
10/09/2021 09/09/2021 

Vũ Văn 

Đức 
 

Trương 

Kiên 

Cương 

197 
1557/UBND-VP 

ngày 14/09/2021 
14/09/2021 

Chấm điểm đánh 

giá việc giải quyết 

thủ tục hành chính 

Quý III năm 2021  

(Chấm điểm đánh 

giá việc giải quyết 

thủ tục hành chính 

Đã thực 

hiện  

(Đúng 

hạn) 

 UBND xã 

Quài Tở 
20/09/2021 17/09/2021   Lê Hồng 

Nhung 



STT Số/Ký hiệu VBCĐ Ngày giao 
Nội dung công 

việc 

Tiến độ 

thực 

hiện 

Hạn 

còn 

lại 

(ngày) 

Đơn vị 

thực hiện 
Thời hạn 

Ngày hoàn 

thành 

Người chỉ 

đạo 

Người phụ 

trách 

Chuyên 

viên theo 

dõi 

Quý III năm 2021 

) 

198 
1557/UBND-VP 

ngày 14/09/2021 
14/09/2021 

Chấm điểm đánh 

giá việc giải quyết 

thủ tục hành chính 

Quý III năm 2021  

(Chấm điểm đánh 

giá việc giải quyết 

thủ tục hành chính 

Quý III năm 2021 

) 

Đã thực 

hiện  

(Đúng 

hạn) 

 UBND xã 

Quài Tở 
20/12/2021 21/09/2021   Lê Hồng 

Nhung 

199 
1470/UBND-VP 

ngày 08/09/2021 
08/09/2021 

V/v báo cáo tình 

hình thực hiện 

nhiệm vụ 9 tháng 

đầu năm 2021 

(V/v báo cáo tình 

hình thực hiện 

nhiệm vụ 9 tháng 

đầu năm 2021) 

Đã thực 

hiện  

(Quá 

hạn) 

 UBND xã 

Rạng Đông 
10/09/2021 15/09/2021 

Vũ Văn 

Đức 
 

Trương 

Kiên 

Cương 

200 
1470/UBND-VP 

ngày 08/09/2021 
08/09/2021 

V/v báo cáo tình 

hình thực hiện 

nhiệm vụ 9 tháng 

đầu năm 2021 

(V/v báo cáo tình 

hình thực hiện 

nhiệm vụ 9 tháng 

đầu năm 2021) 

Đã thực 

hiện  

(Quá 

hạn) 

 UBND xã 

Rạng Đông 
10/09/2021 15/09/2021 

Vũ Văn 

Đức 
 

Trương 

Kiên 

Cương 

201 
1557/UBND-VP 

ngày 14/09/2021 
14/09/2021 

Chấm điểm đánh 

giá việc giải quyết 

thủ tục hành chính 

Quý III năm 2021  

Đã thực 

hiện  

(Đúng 

hạn) 

 UBND xã 

Rạng Đông 
20/09/2021 20/09/2021   Lê Hồng 

Nhung 



STT Số/Ký hiệu VBCĐ Ngày giao 
Nội dung công 

việc 

Tiến độ 

thực 

hiện 

Hạn 

còn 

lại 

(ngày) 

Đơn vị 

thực hiện 
Thời hạn 

Ngày hoàn 

thành 

Người chỉ 

đạo 

Người phụ 

trách 

Chuyên 

viên theo 

dõi 

(Chấm điểm đánh 

giá việc giải quyết 

thủ tục hành chính 

Quý III năm 2021 

) 

202 
1557/UBND-VP 

ngày 14/09/2021 
14/09/2021 

Chấm điểm đánh 

giá việc giải quyết 

thủ tục hành chính 

Quý III năm 2021  

(Chấm điểm đánh 

giá việc giải quyết 

thủ tục hành chính 

Quý III năm 2021 

) 

Đã thực 

hiện  

(Đúng 

hạn) 

 UBND xã 

Rạng Đông 
20/12/2021 20/09/2021   Lê Hồng 

Nhung 

203 
1470/UBND-VP 

ngày 08/09/2021 
08/09/2021 

V/v báo cáo tình 

hình thực hiện 

nhiệm vụ 9 tháng 

đầu năm 2021 

(V/v báo cáo tình 

hình thực hiện 

nhiệm vụ 9 tháng 

đầu năm 2021) 

Đã thực 

hiện  

(Quá 

hạn) 

 
Uỷ ban 

nhân dân 

xã Ta Ma 

10/09/2021 28/09/2021 
Vũ Văn 

Đức 
 

Trương 

Kiên 

Cương 

204 
1470/UBND-VP 

ngày 08/09/2021 
08/09/2021 

V/v báo cáo tình 

hình thực hiện 

nhiệm vụ 9 tháng 

đầu năm 2021 

(V/v báo cáo tình 

hình thực hiện 

nhiệm vụ 9 tháng 

đầu năm 2021) 

Đã thực 

hiện  

(Quá 

hạn) 

 
Uỷ ban 

nhân dân 

xã Ta Ma 

10/09/2021 28/09/2021 
Vũ Văn 

Đức 
 

Trương 

Kiên 

Cương 



STT Số/Ký hiệu VBCĐ Ngày giao 
Nội dung công 

việc 

Tiến độ 

thực 

hiện 

Hạn 

còn 

lại 

(ngày) 

Đơn vị 

thực hiện 
Thời hạn 

Ngày hoàn 

thành 

Người chỉ 

đạo 

Người phụ 

trách 

Chuyên 

viên theo 

dõi 

205 
1557/UBND-VP 

ngày 14/09/2021 
14/09/2021 

Chấm điểm đánh 

giá việc giải quyết 

thủ tục hành chính 

Quý III năm 2021  

(Chấm điểm đánh 

giá việc giải quyết 

thủ tục hành chính 

Quý III năm 2021 

) 

Đã thực 

hiện  

(Quá 

hạn) 

 
Uỷ ban 

nhân dân 

xã Ta Ma 

20/09/2021 28/09/2021   Lê Hồng 

Nhung 

206 
1557/UBND-VP 

ngày 14/09/2021 
14/09/2021 

Chấm điểm đánh 

giá việc giải quyết 

thủ tục hành chính 

Quý III năm 2021  

(Chấm điểm đánh 

giá việc giải quyết 

thủ tục hành chính 

Quý III năm 2021 

) 

Chưa 

thực 

hiện  

(trong 

hạn) 

(76) 

Uỷ ban 

nhân dân 

xã Ta Ma 

20/12/2021    Lê Hồng 

Nhung 

207 
1470/UBND-VP 

ngày 08/09/2021 
08/09/2021 

V/v báo cáo tình 

hình thực hiện 

nhiệm vụ 9 tháng 

đầu năm 2021 

(V/v báo cáo tình 

hình thực hiện 

nhiệm vụ 9 tháng 

đầu năm 2021) 

Chưa 

thực 

hiện  

(quá 

hạn) 

(-25) 

UBND xã 

Tênh 

Phông 

10/09/2021  
Vũ Văn 

Đức 
 

Trương 

Kiên 

Cương 

208 
1470/UBND-VP 

ngày 08/09/2021 
08/09/2021 

V/v báo cáo tình 

hình thực hiện 

nhiệm vụ 9 tháng 

đầu năm 2021 

(V/v báo cáo tình 

hình thực hiện 

Chưa 

thực 

hiện  

(quá 

hạn) 

(-25) 

UBND xã 

Tênh 

Phông 

10/09/2021  
Vũ Văn 

Đức 
 

Trương 

Kiên 

Cương 



STT Số/Ký hiệu VBCĐ Ngày giao 
Nội dung công 

việc 

Tiến độ 

thực 

hiện 

Hạn 

còn 

lại 

(ngày) 

Đơn vị 

thực hiện 
Thời hạn 

Ngày hoàn 

thành 

Người chỉ 

đạo 

Người phụ 

trách 

Chuyên 

viên theo 

dõi 

nhiệm vụ 9 tháng 

đầu năm 2021) 

209 
1557/UBND-VP 

ngày 14/09/2021 
14/09/2021 

Chấm điểm đánh 

giá việc giải quyết 

thủ tục hành chính 

Quý III năm 2021  

(Chấm điểm đánh 

giá việc giải quyết 

thủ tục hành chính 

Quý III năm 2021 

) 

Chưa 

thực 

hiện  

(quá 

hạn) 

(-15) 

UBND xã 

Tênh 

Phông 

20/09/2021    Lê Hồng 

Nhung 

210 
1557/UBND-VP 

ngày 14/09/2021 
14/09/2021 

Chấm điểm đánh 

giá việc giải quyết 

thủ tục hành chính 

Quý III năm 2021  

(Chấm điểm đánh 

giá việc giải quyết 

thủ tục hành chính 

Quý III năm 2021 

) 

Chưa 

thực 

hiện  

(trong 

hạn) 

(76) 

UBND xã 

Tênh 

Phông 

20/12/2021    Lê Hồng 

Nhung 

211 
1470/UBND-VP 

ngày 08/09/2021 
08/09/2021 

V/v báo cáo tình 

hình thực hiện 

nhiệm vụ 9 tháng 

đầu năm 2021 

(V/v báo cáo tình 

hình thực hiện 

nhiệm vụ 9 tháng 

đầu năm 2021) 

Đã thực 

hiện  

(Quá 

hạn) 

 UBND xã 

Tỏa Tình 
10/09/2021 22/09/2021 

Vũ Văn 

Đức 
 

Trương 

Kiên 

Cương 

212 
1470/UBND-VP 

ngày 08/09/2021 
08/09/2021 

V/v báo cáo tình 

hình thực hiện 

nhiệm vụ 9 tháng 

Đã thực 

hiện  
 UBND xã 

Tỏa Tình 
10/09/2021 22/09/2021 

Vũ Văn 

Đức 
 

Trương 

Kiên 

Cương 



STT Số/Ký hiệu VBCĐ Ngày giao 
Nội dung công 

việc 

Tiến độ 

thực 

hiện 

Hạn 

còn 

lại 

(ngày) 

Đơn vị 

thực hiện 
Thời hạn 

Ngày hoàn 

thành 

Người chỉ 

đạo 

Người phụ 

trách 

Chuyên 

viên theo 

dõi 

đầu năm 2021 

(V/v báo cáo tình 

hình thực hiện 

nhiệm vụ 9 tháng 

đầu năm 2021) 

(Quá 

hạn) 

213 
1557/UBND-VP 

ngày 14/09/2021 
14/09/2021 

Chấm điểm đánh 

giá việc giải quyết 

thủ tục hành chính 

Quý III năm 2021  

(Chấm điểm đánh 

giá việc giải quyết 

thủ tục hành chính 

Quý III năm 2021 

) 

Đã thực 

hiện  

(Quá 

hạn) 

 UBND xã 

Tỏa Tình 
20/09/2021 22/09/2021   Lê Hồng 

Nhung 

214 
1557/UBND-VP 

ngày 14/09/2021 
14/09/2021 

Chấm điểm đánh 

giá việc giải quyết 

thủ tục hành chính 

Quý III năm 2021  

(Chấm điểm đánh 

giá việc giải quyết 

thủ tục hành chính 

Quý III năm 2021 

) 

Đã thực 

hiện  

(Đúng 

hạn) 

 UBND xã 

Tỏa Tình 
20/12/2021 22/09/2021   Lê Hồng 

Nhung 

215 
1470/UBND-VP 

ngày 08/09/2021 
08/09/2021 

V/v báo cáo tình 

hình thực hiện 

nhiệm vụ 9 tháng 

đầu năm 2021 

(V/v báo cáo tình 

hình thực hiện 

nhiệm vụ 9 tháng 

đầu năm 2021) 

Chưa 

thực 

hiện  

(quá 

hạn) 

(-25) 

Trung Tâm 

GDNN-

GDTX 

10/09/2021  
Vũ Văn 

Đức 
 

Trương 

Kiên 

Cương 



STT Số/Ký hiệu VBCĐ Ngày giao 
Nội dung công 

việc 

Tiến độ 

thực 

hiện 

Hạn 

còn 

lại 

(ngày) 

Đơn vị 

thực hiện 
Thời hạn 

Ngày hoàn 

thành 

Người chỉ 

đạo 

Người phụ 

trách 

Chuyên 

viên theo 

dõi 

216 
1470/UBND-VP 

ngày 08/09/2021 
08/09/2021 

V/v báo cáo tình 

hình thực hiện 

nhiệm vụ 9 tháng 

đầu năm 2021 

(V/v báo cáo tình 

hình thực hiện 

nhiệm vụ 9 tháng 

đầu năm 2021) 

Chưa 

thực 

hiện  

(quá 

hạn) 

(-25) 

Trung Tâm 

GDNN-

GDTX 

10/09/2021  
Vũ Văn 

Đức 
 

Trương 

Kiên 

Cương 

217 
1587/UBND-VP 

ngày 15/09/2021 
15/09/2021 

Yêu cầu báo cáo 

đúng tiến độ 

(V/v tham gia ý 

kiến Dự thảo nghị 

định ban hành Quy 

chế làm việc của 

Chính phủ (Hỏa 

tốc) ) 

Chưa 

thực 

hiện  

(quá 

hạn) 

(-19) 

Trung Tâm 

GDNN-

GDTX 

16/09/2021  
Vũ Văn 

Đức 

Nguyễn 

Văn Bách 

Trương 

Kiên 

Cương 

218 
1470/UBND-VP 

ngày 08/09/2021 
08/09/2021 

V/v báo cáo tình 

hình thực hiện 

nhiệm vụ 9 tháng 

đầu năm 2021 

(V/v báo cáo tình 

hình thực hiện 

nhiệm vụ 9 tháng 

đầu năm 2021) 

Đã thực 

hiện  

(Đúng 

hạn) 

 
Trung Tâm 

VH-TT-

TH 

10/09/2021 09/09/2021 
Vũ Văn 

Đức 
 

Trương 

Kiên 

Cương 

219 
1470/UBND-VP 

ngày 08/09/2021 
08/09/2021 

V/v báo cáo tình 

hình thực hiện 

nhiệm vụ 9 tháng 

đầu năm 2021 

(V/v báo cáo tình 

hình thực hiện 

nhiệm vụ 9 tháng 

đầu năm 2021) 

Đã thực 

hiện  

(Đúng 

hạn) 

 
Trung Tâm 

VH-TT-

TH 

10/09/2021 09/09/2021 
Vũ Văn 

Đức 
 

Trương 

Kiên 

Cương 



STT Số/Ký hiệu VBCĐ Ngày giao 
Nội dung công 

việc 

Tiến độ 

thực 

hiện 

Hạn 

còn 

lại 

(ngày) 

Đơn vị 

thực hiện 
Thời hạn 

Ngày hoàn 

thành 

Người chỉ 

đạo 

Người phụ 

trách 

Chuyên 

viên theo 

dõi 

220 
1587/UBND-VP 

ngày 15/09/2021 
15/09/2021 

Yêu cầu báo cáo 

đúng tiến độ 

(V/v tham gia ý 

kiến Dự thảo nghị 

định ban hành Quy 

chế làm việc của 

Chính phủ (Hỏa 

tốc) ) 

Đã thực 

hiện  

(Đúng 

hạn) 

 
Trung Tâm 

VH-TT-

TH 

16/09/2021 16/09/2021 
Vũ Văn 

Đức 

Nguyễn 

Văn Bách 

Trương 

Kiên 

Cương 

221 
1470/UBND-VP 

ngày 08/09/2021 
08/09/2021 

V/v báo cáo tình 

hình thực hiện 

nhiệm vụ 9 tháng 

đầu năm 2021 

(V/v báo cáo tình 

hình thực hiện 

nhiệm vụ 9 tháng 

đầu năm 2021) 

Đã thực 

hiện  

(Quá 

hạn) 

 

Ban quản 

lý dự án 

các công 

trình 

10/09/2021 16/09/2021 
Vũ Văn 

Đức 
 

Trương 

Kiên 

Cương 

222 
1470/UBND-VP 

ngày 08/09/2021 
08/09/2021 

V/v báo cáo tình 

hình thực hiện 

nhiệm vụ 9 tháng 

đầu năm 2021 

(V/v báo cáo tình 

hình thực hiện 

nhiệm vụ 9 tháng 

đầu năm 2021) 

Đã thực 

hiện  

(Quá 

hạn) 

 

Ban quản 

lý dự án 

các công 

trình 

10/09/2021 16/09/2021 
Vũ Văn 

Đức 
 

Trương 

Kiên 

Cương 

223 
1587/UBND-VP 

ngày 15/09/2021 
15/09/2021 

Yêu cầu báo cáo 

đúng tiến độ 

(V/v tham gia ý 

kiến Dự thảo nghị 

định ban hành Quy 

chế làm việc của 

Chính phủ (Hỏa 

tốc) ) 

Đã thực 

hiện  

(Đúng 

hạn) 

 

Ban quản 

lý dự án 

các công 

trình 

16/09/2021 16/09/2021 
Vũ Văn 

Đức 

Nguyễn 

Văn Bách 

Trương 

Kiên 

Cương 



STT Số/Ký hiệu VBCĐ Ngày giao 
Nội dung công 

việc 

Tiến độ 

thực 

hiện 

Hạn 

còn 

lại 

(ngày) 

Đơn vị 

thực hiện 
Thời hạn 

Ngày hoàn 

thành 

Người chỉ 

đạo 

Người phụ 

trách 

Chuyên 

viên theo 

dõi 

224 
3095/UBND-TH 

ngày 21/09/2021 
21/09/2021 

Ban QLDA chù trì 

phối hợp với 

phòng TCKH, 

KTHT nghiên cứu, 

tham mưu cho 

UBND huyện theo 

chỉ đạo của tỉnh 

(Vv hoàn chỉnh 

phương thức thực 

hiện dự án Chợ thị 

trấn Tuần Giáo, 

huyện Tuần Giáo) 

Chưa 

thực 

hiện 

 

Ban quản 

lý dự án 

các công 

trình 

     

225 
1484/UBND-VP 

ngày 21/09/2021 
21/09/2021 

tham mưu xử lý 

đơn của bà Vừ Thị 

Mò (vợ ông Sùng 

A Súa), ông Sùng 

A Sử cư trú tại bản 

Hua Mức II; ông: 

Vàng Vả Làng, cư 

trú tại bản Hua 

Mức I, xã Pú Xi 

(tham mưu xử lý 

đơn của bà Vừ Thị 

Mò (vợ ông Sùng 

A Súa), ông Sùng 

A Sử cư trú tại bản 

Hua Mức II; ông: 

Vàng Vả Làng, cư 

trú tại bản Hua 

Mức I, xã Pú Xi) 

Đã thực 

hiện  

(Đúng 

hạn) 

 

Ban quản 

lý dự án 

các công 

trình 

 24/09/2021 
Vũ Văn 

Đức 

Nguyễn 

Văn Bách 

Tòng Thị 

Thảo 



STT Số/Ký hiệu VBCĐ Ngày giao 
Nội dung công 

việc 

Tiến độ 

thực 

hiện 

Hạn 

còn 

lại 

(ngày) 

Đơn vị 

thực hiện 
Thời hạn 

Ngày hoàn 

thành 

Người chỉ 

đạo 

Người phụ 

trách 

Chuyên 

viên theo 

dõi 

226 
1470/UBND-VP 

ngày 08/09/2021 
08/09/2021 

V/v báo cáo tình 

hình thực hiện 

nhiệm vụ 9 tháng 

đầu năm 2021 

(V/v báo cáo tình 

hình thực hiện 

nhiệm vụ 9 tháng 

đầu năm 2021) 

Chưa 

thực 

hiện  

(quá 

hạn) 

(-25) 

Trung Tân 

Dịch vụ 

Nông 

Nghiệp 

10/09/2021  
Vũ Văn 

Đức 
 

Trương 

Kiên 

Cương 

227 
1470/UBND-VP 

ngày 08/09/2021 
08/09/2021 

V/v báo cáo tình 

hình thực hiện 

nhiệm vụ 9 tháng 

đầu năm 2021 

(V/v báo cáo tình 

hình thực hiện 

nhiệm vụ 9 tháng 

đầu năm 2021) 

Chưa 

thực 

hiện  

(quá 

hạn) 

(-25) 

Trung Tân 

Dịch vụ 

Nông 

Nghiệp 

10/09/2021  
Vũ Văn 

Đức 
 

Trương 

Kiên 

Cương 

228 
1587/UBND-VP 

ngày 15/09/2021 
15/09/2021 

Yêu cầu báo cáo 

đúng tiến độ 

(V/v tham gia ý 

kiến Dự thảo nghị 

định ban hành Quy 

chế làm việc của 

Chính phủ (Hỏa 

tốc) ) 

Chưa 

thực 

hiện  

(quá 

hạn) 

(-19) 

Trung Tân 

Dịch vụ 

Nông 

Nghiệp 

16/09/2021  
Vũ Văn 

Đức 

Nguyễn 

Văn Bách 

Trương 

Kiên 

Cương 

229 
1470/UBND-VP 

ngày 08/09/2021 
08/09/2021 

V/v báo cáo tình 

hình thực hiện 

nhiệm vụ 9 tháng 

đầu năm 2021 

(V/v báo cáo tình 

hình thực hiện 

nhiệm vụ 9 tháng 

đầu năm 2021) 

Đã thực 

hiện  

(Đúng 

hạn) 

 
Trung Tâm 

Quản Lý 

Đất Đai 

10/09/2021 09/09/2021 
Vũ Văn 

Đức 
 

Trương 

Kiên 

Cương 



STT Số/Ký hiệu VBCĐ Ngày giao 
Nội dung công 

việc 

Tiến độ 

thực 

hiện 

Hạn 

còn 

lại 

(ngày) 

Đơn vị 

thực hiện 
Thời hạn 

Ngày hoàn 

thành 

Người chỉ 

đạo 

Người phụ 

trách 

Chuyên 

viên theo 

dõi 

230 
1470/UBND-VP 

ngày 08/09/2021 
08/09/2021 

V/v báo cáo tình 

hình thực hiện 

nhiệm vụ 9 tháng 

đầu năm 2021 

(V/v báo cáo tình 

hình thực hiện 

nhiệm vụ 9 tháng 

đầu năm 2021) 

Đã thực 

hiện  

(Đúng 

hạn) 

 
Trung Tâm 

Quản Lý 

Đất Đai 

10/09/2021 09/09/2021 
Vũ Văn 

Đức 
 

Trương 

Kiên 

Cương 

231 
1587/UBND-VP 

ngày 15/09/2021 
15/09/2021 

Yêu cầu báo cáo 

đúng tiến độ 

(V/v tham gia ý 

kiến Dự thảo nghị 

định ban hành Quy 

chế làm việc của 

Chính phủ (Hỏa 

tốc) ) 

Đã thực 

hiện  

(Đúng 

hạn) 

 
Trung Tâm 

Quản Lý 

Đất Đai 

16/09/2021 16/09/2021 
Vũ Văn 

Đức 

Nguyễn 

Văn Bách 

Trương 

Kiên 

Cương 

232 
1399/UBND-VP 

ngày 17/09/2021 
17/09/2021 

Gửi báo cáo công 

tác kiểm soát 

TTHC quý III năm 

2021 trên Hệ 

thống thông tin 

báo cáo Chính phủ 

(Gửi báo cáo công 

tác kiểm soát 

TTHC quý III năm 

2021 trên Hệ 

thống thông tin 

báo cáo Chính 

phủ) 

Đã thực 

hiện  

(Đúng 

hạn) 

 
Trung Tâm 

Quản Lý 

Đất Đai 

 17/09/2021   Lê Hồng 

Nhung 

233 
1484/UBND-VP 

ngày 21/09/2021 
21/09/2021 

tham mưu xử lý 

đơn của bà Vừ Thị 

Mò (vợ ông Sùng 

Chưa 

thực 

hiện 

 
Trung Tâm 

Quản Lý 

Đất Đai 

  Vũ Văn 

Đức 

Nguyễn 

Văn Bách 

Tòng Thị 

Thảo 



STT Số/Ký hiệu VBCĐ Ngày giao 
Nội dung công 

việc 

Tiến độ 

thực 

hiện 

Hạn 

còn 

lại 

(ngày) 

Đơn vị 

thực hiện 
Thời hạn 

Ngày hoàn 

thành 

Người chỉ 

đạo 

Người phụ 

trách 

Chuyên 

viên theo 

dõi 

A Súa), ông Sùng 

A Sử cư trú tại bản 

Hua Mức II; ông: 

Vàng Vả Làng, cư 

trú tại bản Hua 

Mức I, xã Pú Xi 

(tham mưu xử lý 

đơn của bà Vừ Thị 

Mò (vợ ông Sùng 

A Súa), ông Sùng 

A Sử cư trú tại bản 

Hua Mức II; ông: 

Vàng Vả Làng, cư 

trú tại bản Hua 

Mức I, xã Pú Xi) 

234 
1470/UBND-VP 

ngày 08/09/2021 
08/09/2021 

V/v báo cáo tình 

hình thực hiện 

nhiệm vụ 9 tháng 

đầu năm 2021 

(V/v báo cáo tình 

hình thực hiện 

nhiệm vụ 9 tháng 

đầu năm 2021) 

Đã thực 

hiện  

(Quá 

hạn) 

 
Ban chỉ 

huy quân 

sự huyện 

10/09/2021 13/09/2021 
Vũ Văn 

Đức 
 

Trương 

Kiên 

Cương 

235 
1470/UBND-VP 

ngày 08/09/2021 
08/09/2021 

V/v báo cáo tình 

hình thực hiện 

nhiệm vụ 9 tháng 

đầu năm 2021 

(V/v báo cáo tình 

hình thực hiện 

nhiệm vụ 9 tháng 

đầu năm 2021) 

Đã thực 

hiện  

(Quá 

hạn) 

 
Ban chỉ 

huy quân 

sự huyện 

10/09/2021 13/09/2021 
Vũ Văn 

Đức 
 

Trương 

Kiên 

Cương 



STT Số/Ký hiệu VBCĐ Ngày giao 
Nội dung công 

việc 

Tiến độ 

thực 

hiện 

Hạn 

còn 

lại 

(ngày) 

Đơn vị 

thực hiện 
Thời hạn 

Ngày hoàn 

thành 

Người chỉ 

đạo 

Người phụ 

trách 

Chuyên 

viên theo 

dõi 

236 
2863/UBND-NC 

ngày 07/09/2021 
07/09/2021 

Yêu cầu tham mưu 

cho UBND huyện 

báo cáo đúng tiến 

độ 

(Báo cáo kết quả 

triển khai thực 

hiện Quyết định số 

630/QĐ-TTg của 

Thủ tướng Chính 

phủ) 

Đã thực 

hiện  

(Đúng 

hạn) 

 Công An 

huyện 
19/09/2021 13/09/2021 

Vũ Văn 

Đức 

Nguyễn 

Văn Bách 
Lê Thị Nụ 

237 

2252/TTr-CAT-

PV05 ngày 

07/09/2021 

07/09/2021 

Yêu cầu đúng tiến 

độ 

(xin ý kiến đống 

góp vào dự thảo 

các văn bản liên 

quan cề xây dựng 

Nghị quyết chuyên 

đề của HĐND tỉnh 

Quy định số 

lượng, mức hỗ trợ 

kinh phí đối với 

Công an Xã bán 

chuyên trách và 

Bảo vệ dân phố 

tham gia bảo đảm 

ANTT ở cơ sở trên 

địa bàn tỉnh Điện 

Biên) 

Đã thực 

hiện  

(Đúng 

hạn) 

 Công An 

huyện 
14/09/2021 13/09/2021 

Vũ Văn 

Đức 

Nguyễn 

Văn Bách 
Lê Thị Nụ 

238 
44//BATGT-VP 

ngày 08/09/2021 
08/09/2021 

Yêu cầu báo cáo 

đúng tiến độ 

(Thực hiện một số 

biện pháp bảo đảm 

Đã thực 

hiện 
 Công An 

huyện 
  Vũ Văn 

Đức 

Nguyễn 

Văn Bách 

Trần Trung 

Kiên 



STT Số/Ký hiệu VBCĐ Ngày giao 
Nội dung công 

việc 

Tiến độ 

thực 

hiện 

Hạn 

còn 

lại 

(ngày) 

Đơn vị 

thực hiện 
Thời hạn 

Ngày hoàn 

thành 

Người chỉ 

đạo 

Người phụ 

trách 

Chuyên 

viên theo 

dõi 

TTATGT trên địa 

bàn tỉnh (Công an 

huyên nghiên cứu, 

tham mưu)) 

239 
1470/UBND-VP 

ngày 08/09/2021 
08/09/2021 

V/v báo cáo tình 

hình thực hiện 

nhiệm vụ 9 tháng 

đầu năm 2021 

(V/v báo cáo tình 

hình thực hiện 

nhiệm vụ 9 tháng 

đầu năm 2021) 

Đã thực 

hiện  

(Đúng 

hạn) 

 Công An 

huyện 
10/09/2021 10/09/2021 

Vũ Văn 

Đức 
 

Trương 

Kiên 

Cương 

240 
1470/UBND-VP 

ngày 08/09/2021 
08/09/2021 

V/v báo cáo tình 

hình thực hiện 

nhiệm vụ 9 tháng 

đầu năm 2021 

(V/v báo cáo tình 

hình thực hiện 

nhiệm vụ 9 tháng 

đầu năm 2021) 

Đã thực 

hiện  

(Đúng 

hạn) 

 Công An 

huyện 
10/09/2021 10/09/2021 

Vũ Văn 

Đức 
 

Trương 

Kiên 

Cương 

241 
2410/BCĐ-CQTT 

ngày 20/09/2021 
20/09/2021 

V/v báo cáo công 

tác phòng, chống 

khủng bố; khẩn 

nguy hàng không 

(V/v báo cáo công 

tác phòng, chống 

khủng bố; khẩn 

nguy hàng không) 

Đang 

thực 

hiện  

(Trong 

hạn) 

(4) 
Công An 

huyện 
09/10/2021  

Vũ Văn 

Đức 

Nguyễn 

Văn Bách 
Lê Thị Nụ 

242 
2412/CAT-TM 

ngày 20/09/2021 
20/09/2021 

V/v tham gia ý 

kiến vào dự thảo 

Kế hoạch PCMT 

Đã thực 

hiện  
 Công An 

huyện 
23/09/2021 22/09/2021 

Vũ Văn 

Đức 

Nguyễn 

Văn Bách 
Lê Thị Nụ 



STT Số/Ký hiệu VBCĐ Ngày giao 
Nội dung công 

việc 

Tiến độ 

thực 

hiện 

Hạn 

còn 

lại 

(ngày) 

Đơn vị 

thực hiện 
Thời hạn 

Ngày hoàn 

thành 

Người chỉ 

đạo 

Người phụ 

trách 

Chuyên 

viên theo 

dõi 

giai đoạn 2021-

2025 

(V/v tham gia ý 

kiến vào dự thảo 

Kế hoạch PCMT 

giai đoạn 2021-

2025) 

(Đúng 

hạn) 

243 
3113/UBND-NC 

ngày 22/09/2021 
22/09/2021 

Vv tăng cường 

công tác PCCC và 

hưởng ứng Ngày 

toàn dân PCCC 

4/10 

(Vv tăng cường 

công tác PCCC và 

hưởng ứng Ngày 

toàn dân PCCC 

4/10) 

Chưa 

thực 

hiện  

(trong 

hạn) 

(14) 
Công An 

huyện 
19/10/2021  

Phạm Thị 

Tuyên 

Nguyễn 

Văn Bách 
Lê Thị Nụ 

244 
3163/UBND-NC 

ngày 24/09/2021 
24/09/2021 

Vv chuẩn bị đón 

tiếp và làm việc 

với Đoàn thanh tra 

công tác quản lý, 

sử dụng vũ khí, vật 

liệu nổ và công cụ 

hỗ trợ của Bộ 

Công an 

(Vv chuẩn bị đón 

tiếp và làm việc 

với Đoàn thanh tra 

công tác quản lý, 

sử dụng vũ khí, vật 

liệu nổ và công cụ 

Chưa 

thực 

hiện 

 Công An 

huyện 
     



STT Số/Ký hiệu VBCĐ Ngày giao 
Nội dung công 

việc 

Tiến độ 

thực 

hiện 

Hạn 

còn 

lại 

(ngày) 

Đơn vị 

thực hiện 
Thời hạn 

Ngày hoàn 

thành 

Người chỉ 

đạo 

Người phụ 

trách 

Chuyên 

viên theo 

dõi 

hỗ trợ của Bộ 

Công an) 

245 
1470/UBND-VP 

ngày 08/09/2021 
08/09/2021 

V/v báo cáo tình 

hình thực hiện 

nhiệm vụ 9 tháng 

đầu năm 2021 

(V/v báo cáo tình 

hình thực hiện 

nhiệm vụ 9 tháng 

đầu năm 2021) 

Chưa 

thực 

hiện  

(quá 

hạn) 

(-25) 

Ban quản 

lý Rừng 

phòng hộ 

10/09/2021  
Vũ Văn 

Đức 
 

Trương 

Kiên 

Cương 

246 
1470/UBND-VP 

ngày 08/09/2021 
08/09/2021 

V/v báo cáo tình 

hình thực hiện 

nhiệm vụ 9 tháng 

đầu năm 2021 

(V/v báo cáo tình 

hình thực hiện 

nhiệm vụ 9 tháng 

đầu năm 2021) 

Chưa 

thực 

hiện  

(quá 

hạn) 

(-25) 

Ban quản 

lý Rừng 

phòng hộ 

10/09/2021  
Vũ Văn 

Đức 
 

Trương 

Kiên 

Cương 

247 
1470/UBND-VP 

ngày 08/09/2021 
08/09/2021 

V/v báo cáo tình 

hình thực hiện 

nhiệm vụ 9 tháng 

đầu năm 2021 

(V/v báo cáo tình 

hình thực hiện 

nhiệm vụ 9 tháng 

đầu năm 2021) 

Chưa 

thực 

hiện  

(quá 

hạn) 

(-25) 
Chi cục 

thống kê 
10/09/2021  

Vũ Văn 

Đức 
 

Trương 

Kiên 

Cương 

248 
1470/UBND-VP 

ngày 08/09/2021 
08/09/2021 

V/v báo cáo tình 

hình thực hiện 

nhiệm vụ 9 tháng 

đầu năm 2021 

(V/v báo cáo tình 

Chưa 

thực 

hiện  

(quá 

hạn) 

(-25) 
Chi cục 

thống kê 
10/09/2021  

Vũ Văn 

Đức 
 

Trương 

Kiên 

Cương 



STT Số/Ký hiệu VBCĐ Ngày giao 
Nội dung công 

việc 

Tiến độ 

thực 

hiện 

Hạn 

còn 

lại 

(ngày) 

Đơn vị 

thực hiện 
Thời hạn 

Ngày hoàn 

thành 

Người chỉ 

đạo 

Người phụ 

trách 

Chuyên 

viên theo 

dõi 

hình thực hiện 

nhiệm vụ 9 tháng 

đầu năm 2021) 

249 
1470/UBND-VP 

ngày 08/09/2021 
08/09/2021 

V/v báo cáo tình 

hình thực hiện 

nhiệm vụ 9 tháng 

đầu năm 2021 

(V/v báo cáo tình 

hình thực hiện 

nhiệm vụ 9 tháng 

đầu năm 2021) 

Chưa 

thực 

hiện  

(quá 

hạn) 

(-25) 
Chi cục 

thuế 
10/09/2021  

Vũ Văn 

Đức 
 

Trương 

Kiên 

Cương 

250 
1470/UBND-VP 

ngày 08/09/2021 
08/09/2021 

V/v báo cáo tình 

hình thực hiện 

nhiệm vụ 9 tháng 

đầu năm 2021 

(V/v báo cáo tình 

hình thực hiện 

nhiệm vụ 9 tháng 

đầu năm 2021) 

Chưa 

thực 

hiện  

(quá 

hạn) 

(-25) 
Chi cục 

thuế 
10/09/2021  

Vũ Văn 

Đức 
 

Trương 

Kiên 

Cương 

251 
1470/UBND-VP 

ngày 08/09/2021 
08/09/2021 

V/v báo cáo tình 

hình thực hiện 

nhiệm vụ 9 tháng 

đầu năm 2021 

(V/v báo cáo tình 

hình thực hiện 

nhiệm vụ 9 tháng 

đầu năm 2021) 

Chưa 

thực 

hiện  

(quá 

hạn) 

(-25) 
Hạt kiểm 

lâm 
10/09/2021  

Vũ Văn 

Đức 
 

Trương 

Kiên 

Cương 

252 
1470/UBND-VP 

ngày 08/09/2021 
08/09/2021 

V/v báo cáo tình 

hình thực hiện 

nhiệm vụ 9 tháng 

đầu năm 2021 

Chưa 

thực 

hiện  

(-25) 
Hạt kiểm 

lâm 
10/09/2021  

Vũ Văn 

Đức 
 

Trương 

Kiên 

Cương 



STT Số/Ký hiệu VBCĐ Ngày giao 
Nội dung công 

việc 

Tiến độ 

thực 

hiện 

Hạn 

còn 

lại 

(ngày) 

Đơn vị 

thực hiện 
Thời hạn 

Ngày hoàn 

thành 

Người chỉ 

đạo 

Người phụ 

trách 

Chuyên 

viên theo 

dõi 

(V/v báo cáo tình 

hình thực hiện 

nhiệm vụ 9 tháng 

đầu năm 2021) 

(quá 

hạn) 

253 
1470/UBND-VP 

ngày 08/09/2021 
08/09/2021 

V/v báo cáo tình 

hình thực hiện 

nhiệm vụ 9 tháng 

đầu năm 2021 

(V/v báo cáo tình 

hình thực hiện 

nhiệm vụ 9 tháng 

đầu năm 2021) 

Chưa 

thực 

hiện  

(quá 

hạn) 

(-25) 

Ngân hàng 

Chính 

Sách XH 

10/09/2021  
Vũ Văn 

Đức 
 

Trương 

Kiên 

Cương 

254 
1470/UBND-VP 

ngày 08/09/2021 
08/09/2021 

V/v báo cáo tình 

hình thực hiện 

nhiệm vụ 9 tháng 

đầu năm 2021 

(V/v báo cáo tình 

hình thực hiện 

nhiệm vụ 9 tháng 

đầu năm 2021) 

Chưa 

thực 

hiện  

(quá 

hạn) 

(-25) 

Ngân hàng 

Chính 

Sách XH 

10/09/2021  
Vũ Văn 

Đức 
 

Trương 

Kiên 

Cương 

255 
2857//CV-BCĐ 

ngày 07/09/2021 
07/09/2021 

Yêu cầu báo cáo 

đúng tiến độ 

(Chỉ đạo triển khai 

thực hiện các văn 

bản của Cục Lãnh 

sự, Bộ Ngoại giao 

liên quan đến 

phòng, chống 

Covid-19.(Trung 

tâm Y tế nghiên 

cứu, tham mưu)) 

Đang 

thực 

hiện  

(Trong 

hạn) 

 Trung tâm 

Y Tế 
  Vũ Văn 

Đức 

Nguyễn 

Văn Bách 

Trần Trung 

Kiên 



STT Số/Ký hiệu VBCĐ Ngày giao 
Nội dung công 

việc 

Tiến độ 

thực 

hiện 

Hạn 

còn 

lại 

(ngày) 

Đơn vị 

thực hiện 
Thời hạn 

Ngày hoàn 

thành 

Người chỉ 

đạo 

Người phụ 

trách 

Chuyên 

viên theo 

dõi 

256 
1470/UBND-VP 

ngày 08/09/2021 
08/09/2021 

V/v báo cáo tình 

hình thực hiện 

nhiệm vụ 9 tháng 

đầu năm 2021 

(V/v báo cáo tình 

hình thực hiện 

nhiệm vụ 9 tháng 

đầu năm 2021) 

Đang 

thực 

hiện  

(Quá 

hạn) 

(-25) 
Trung tâm 

Y Tế 
10/09/2021  

Vũ Văn 

Đức 
 

Trương 

Kiên 

Cương 

257 
1470/UBND-VP 

ngày 08/09/2021 
08/09/2021 

V/v báo cáo tình 

hình thực hiện 

nhiệm vụ 9 tháng 

đầu năm 2021 

(V/v báo cáo tình 

hình thực hiện 

nhiệm vụ 9 tháng 

đầu năm 2021) 

Đang 

thực 

hiện  

(Quá 

hạn) 

(-25) 
Trung tâm 

Y Tế 
10/09/2021  

Vũ Văn 

Đức 
 

Trương 

Kiên 

Cương 

258 
1470/UBND-VP 

ngày 08/09/2021 
08/09/2021 

V/v báo cáo tình 

hình thực hiện 

nhiệm vụ 9 tháng 

đầu năm 2021 

(V/v báo cáo tình 

hình thực hiện 

nhiệm vụ 9 tháng 

đầu năm 2021) 

Chưa 

thực 

hiện  

(quá 

hạn) 

(-25) 
Ngân hàng 

NNPTNT 
10/09/2021  

Vũ Văn 

Đức 
 

Trương 

Kiên 

Cương 

259 
1470/UBND-VP 

ngày 08/09/2021 
08/09/2021 

V/v báo cáo tình 

hình thực hiện 

nhiệm vụ 9 tháng 

đầu năm 2021 

(V/v báo cáo tình 

hình thực hiện 

nhiệm vụ 9 tháng 

đầu năm 2021) 

Chưa 

thực 

hiện  

(quá 

hạn) 

(-25) 
Ngân hàng 

NNPTNT 
10/09/2021  

Vũ Văn 

Đức 
 

Trương 

Kiên 

Cương 
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